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KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

LỜI NÓI ĐẦa

Đá Gà là một trong những thú chơi dân gian 
mang tính văn hóa truyền thống đã có từ lâu đời ở 
nitớc ta. Ngày nay, thú đá gà vẫn còn xuất hiện trong 
những ngày lề hội, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán cổ 
truyền của dân tộc.

Trên đất nước ta, từ trước đến nay không thiếu 
những nơi nổi tiếng về nuôi gà đá và đá gà. Ở 
miền Bắc có những con gà “chiến” của vừng Nghi 
Tàm, Nghĩa Đô (Hà Nội). Miền Trung không thiếu 
những con gà “cự phách” ở đất Bình Định, Quảng 
Ngãi, Khánh Hòa. Còn ở Nam Bộ có những địa 
danh khá nổi tiếng như: Hóc Môn - Bà Điểm 
(Thành phố Hồ Chí Minh), Đức Hòa (Long An), Bà 
Rịa - Vũngp Tàu, Gò Công (Tiền Giang), Sa Đéc, 
Cao Lãnh (Đồng Tháp), Ô Môn (Cần Thơ), Châu 
Đốc (An Giang), Cà Mau, v.v...

Đá gà không chỉ là một phong tục cổ truyền ở nước 
ta mà nó còn là môn giải trí của nhiều nước khác trên 
thế giới như ở Mã Lai, Thái Lan, Campuchia, v.v... và 
cũng là những nơi có các giống gà đá nổi tiếng xưa 
nay.
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KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

Cuốn KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI do Phong Sinh 
biên soạn, xuất phát từ kinh nghiệm nuôi gia cầm 
trong dân gian của những “sư kê” có thú nuôi gà nòi 
và SƯU tẩm sách vở để tổng hợp lại, giúp người đọc 
tham khảo và tìm hiểu thèm về những phương cách 
chọn lựa, nuôi dưỡng những con gà đá đầy đủ sức lực, 
các ngón đòn hiểm hóc để có thể chiến thắng đối 
phương trên trường đấu.

Mặc dù chúng tôi đã có nhiều cố gắng trong việc 
chỉnh lý in ấn nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi 
sai sót, rất mong được bạn đọc, những người am tường 
về nghệ thuật này góp ý, xây dựng để tiếp tục bổ 
khuyết cho hoàn chỉnh hcm. Đáp ứng nhu cầu của bạn 
đọc, trên sự đồng ý của tác giả, chúng tôi cho tái bản 
cuốn sách trên.

NHÀ XUẤT BẢN
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KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

PH ẦN I

CÁCH XEM  TƯỚNG GÀ

Một con gà có bộ lông th ậ t tốt, đầy đủ, láng 
mượt, màu sắc lộng lẫy, cổ thậ t cao, cặp 

chân nhón thẳng  cứng rắn, toàn th ân  cân đối, nổi 
lên  từng bắp th ịt.

Cái mỏ th ậ t sắc, cần cổ to, đôi m ắt sáng sâu, cái 
mào gọn ghẽ, không xòe lớn, che cả m ắt, có những 
móng chân như móng vuốt đại bàng, nếu như có cựa 
th ì phải thấp  sá t đất, da dẻ hồng hào đỏ tươi, trông 
oai phong dũng cảm.
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KỸ THUẬT NUÔI GA c h ọ i

ĐẦU GÀ

Đầu gà tròn, bằng láng, thon xuôi như quả xoài

Đầu gà tròn  xuôi xuống cổ, cách đầu có một khấc 
lõm xuống cong vòng đến thân , loại đầu gà này trên  
đỉnh bằng trơn, đó đích th ị là  m ột con gà thế.

Những gò này dược tín h  từ  lỗ ta i chạy dài ra  gần 
mũi,

Đầu gà xấu (trên  n h ìn  xuống)

là gà tốt.

Sọ to hon gò má CỔ nhỏ hơn đầu

Gò má lép Sọ rộng, to 

Gò can đảmGà tuy có nhanh 

nhưng nhát đòn Có gan nhưng 

chậm chạp
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KỸ THUẬT NUỐI GẢ CHỌI

Đầu gà tốt (trên nhìn xuống)

Sọ thắt, nhanh đòn.

Gò má cao và rộng 
hơn sọ, lanh lẹ.

Gan dạn hiếm có, đi đôi với tài ba 
nếu gà có dầu này nên dùng.

9



KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

Mào gà phải dựng đứng, th ẳn g  gọn gàng, trán h  
tìn h  trạn g  nghiêng về m ột bên, nếu có nghiêng th ì 
nghiêng qua trá i th ì thuận hơn.

Nói chung, nghiêng về bên nào cũng làm  cản trở  
m ắt gà khi ra  đá, dễ sơ hở bị đối thủ đá mù m ắt. 
Theo k inh  nghiệm  cho thấy, những con gà có mào 
nghiêng ưa bị mờ m ắt. Nếu như không mờ th ì cũng 
bị mù, hoặc m ắt cũng bị yếu đi m ột bên.

Gà nòi thường có các mào, được gọi như sau:

• M ÀO  DÂU:

Không nhỏ, không to, vừa chia làm  ba cạnh, mào 
này rấ t  ngay, có nhiều đốm nhỏ.

• M ÀO  LÁ:

Mào gà này to bản c h ỉ “th iê n ” nh ìn  cũng đẹp 
m ắt, mào gà bắ t đầu từ  mỏ, cao dần dần rồi chỉ 
th iên, hay chỉ về phía sau đuôi.

• M ÀO  CỐT:

Mào này có hai loại, giông như mào con chim 
chích, khác là  có lỗ “x o á y ” nằm  sá t mỏ là  tốt. (N ếu

MÀO GÀ
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KỸ THUẬT NUÔI GÁ CHỌI

g ặ p  g à  m à o  có xo á y  tr ê n  đ ỉn h  g ả y  th ì  k h ô n g  
n ê n  n u ô i).

• M ÀO  CHÍCH:

Mào này giông như mào chim chích, mào chỉ 
thẳng  lên trời là mào tốt.

• M ÀO  H O A  SU N G :

Mào này nhăn  nheo như một cánh hoa xếp lại 
th àn h  nhiều cánh cho loại mào nhỏ rấ t  tốt.

• M ÀO  VOI:

Còn có tên  là  mào “tró c ” có h ình  tam  giác dựng 
đứng, thẳng, đẹp mã hơn mào hoa sung, mào voi chỉ 
thẳng  lên trời, mào nhọn tăng  thêm  vẻ đẹp cho gà, 
người ta  còn gọi là “m à o  c h ỉ  th iê n ”.

11



KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

GÒ TRÊN MẮT

T rên m ắt con gà thường nhô lên cái gò, vì th ế  ta  
thấy  m ắt gà sâu xuống. Gà có gò cao th ì tố t nhưng 
đừng cao quá sẽ che m ắt, gà sẽ trở  nên  chậm  chạp.

Gò m á gà cần phải rộng và cao mới quý.

• GÒ N Ổ I:

Gò nổi lên  sá t mỗ, con m ắt lùi về gần ta i, là  loại 
gà lanh  lẹ, dũng cảm, gan lì (gà  ch iến ).

• GÒ LÉ P :

Gà này cũng tố t, nhưng kém  phần  gan dạ.

1. Gò m á có h ìn h  dấu ngã ngắn: Gà n h an h  và lì 
đòn.

2. Gò m á có h ìn h  dấu ngã dài: Gà tố t nhưng bồ 
sức.

3. Gò m á h ình  chữ nhật: Gà hay, lanh  lẹ, bền 
sức.

4. Gò m á h ình  chóp nón: Gà trung  bình.
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KỸ THUẬT NUỔI6À CHỌI

Gò hình như dấu ngã gà dữ nhưng bở hơi

/ 7 \  y r v
Gồ hình cong úp xuống gà kém đòn

Gò hình bán nhật tốt, bền sức

Gò hình bán nguyệt kém gan lì

Gò bằng ngang, lép nhẩt

Gò hình chóp nón thường

Gò hình dấu ngã ngắn tốit, dữ và lỳ

Những gò này được tín h  từ  lỗ ta i chạy dài ra  
gần mũi.
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KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

Chọn gà tố t điều cần n h ấ t là  mỏ, mỏ gà càng 
ngắn càng tốt, mỏ hơi cong quặp xuống. Tuy nhiên, 
nếu quặp quá, mỏ không cắn cổ đối thủ  được, sẽ trở  
nên chậm chạp, nhưng cũng không nên thẳng  quá 
cắn không bám  chắc được, mỏ ngắn để đối thủ đá 
không trúng  mỏ, mỏ không bị sứt m iếng da vàng 
bên ngoài như móng và chân, có phần da này dễ bị 
lột.

Cái mỏ tốt, phần trên  phải to, ba phần dưới nhỏ, 
kèm  theo cái m iệng k h ít lại từ  trong ra  ngoài. Có 
nhiều loại mỏ, mỏ có hai rãn h  hai bên như hai 
đường chỉ bị lõm xuông gọi là  “m ỏ b a  lá ”, gà có mỏ 
này rấ t  tốt. 1

Gà nào có mỏ giông như mỏ gà m ái, gà ấy rấ t  
gan lì, gan dạ, ra  đòn rấ t  đẹp.

Điều cần th iế t chân mỏ phải lún sâu th ì m iệng 
mới rộng tốt.

• M Ầ U  MỎ

Xanh, xám  ngà, đen trắng.

MỎ GÀ
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KỸ THUẬT NUÔI GA CHỌI

M Ỏ GÀ

Thường Tốt, khôn

cX
f  '' €> N

fcs===r--'̂

Tốt nhất, vững vàng,Lẹ, nhưng yếu

(Mỏ quắm) mỏ độc

0 \ cề-̂ \
Nhanh, kém bắt, Tốt, nhưng chậm

dễ tuột chạp (mỏ ba lá)
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KỸ THUẬT NUÒI GA CHỌI

Gà nối, cắn cổ thường dầỉ nhưng dừng dài quầ 
b ấ t tiện , không lấn  vàn được làn giao dấu-.

Gằ đòn cũng như gà cựa cổ to ìằ  gà tếh. Nếu cần eể 
'đài hoặc nhồ th ì gầ ấy yếu, khổ mà trầ  dồn, nhưng 
thuững gà đèn, cần cổ ìủe nào cang to hỡa gầ cựa, cần 
oể tư  ầưdỉ lỗ tâ ì Mỉống gáy chạm  lưng.

óo  gầ co nhiềtì ioạỉ:

.  V Ổ  K& N K ÊN :

ũ ề  nầy  tĩb n  ngẩn cong trên  gầy, trứdc ngực, cể 
to liền khống ỉồi ra.

Lắy tay  ềẩỹ  cồ gầ quay lạì, lè n  xnhttg xom oẩ cô 
cứng khếng, nếu yếu là  gà ú ở .

ũ ề  ngắn, câng dủng là  con gầ tấ t, nền  dùng.

•  c ể c i Ê m

©ưa tay  M p  cần  cổ th ấy  tân g  m ất ĩìểi lên  cuồn 
cuộn.

» CỔ CÒ :

CỔ này dài, cong sau gáy và trước ngực cố khi 
thẳng  băng.

CỔ GÀ
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KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

• CỔ TRÒN:

CỔ tròn giông như ông tre.

• c ổ  D ẸP :

Cần cổ này chia làm hai phần, một nửa dành 
cho cuông họng, còn một nửa trên dành cho xương 
cần cổ, cổ dẹp không được no tròn, cần cổ dẹp, ưa đá 
dưới, đá luồn.

CỔ GÀ



MẮT GÀ

*  MấvmẮAmmàỉ:
M  nhiều; đòn đẹg,. gạn da.

* 4 É ắ T « £ € i

ẸM n,. Kmh lẹ, đồn d§§>.

* mỀtxàn<s m m
Hung; dìữ, Ki lợm, càng <n cèng hăng, gà, chiến.

* m toltem
Ọà K lơm, màn: nân*. QỢj dếm đan.

% m krm ằm ^eẻt
Gan dạ, đá đòn dộc hiểm.-.

* M Ắ T  VÀN ®  Đ ẤT:

M ắt có đốm đen còn gọi là  m ặt “r ắ n  h ọ ”.

* M Ắ T  LỬA:

Hung hăng, gan lì, màu m ắt dỏ tía  như lửa.
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KỸ THUẬT NUỒI GÀ CHỌI

• MẮTXâMB:

Thoáng nh ìn  thấy  trắn g  có màu xanh n h ạ t trong 
m ắt, gà này có tài.

• MẮT SAO:

Giống như màu bạc, khôn, lanh  lẹ, đòn đẹp.
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KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

Lưng gà hay và tố t cần phải xuôi theo cần cổ 
tiếp tới đuôi, lưng gà và cánh cần phải thẳng  theo 
lưng, nhỏ dần  dần phần đuôi chéo xuống dưới. Loại 
gà này rấ t  giỏi đòn (lư n g  g à  n g ắ n  th ì  dở), lưng 
càng dài, to, loại gà này có dư sức khỏe.

T ránh chơi gà lưng tôm, cong vòng, hay gù, gà 
rấ t  tệ.

Gà nào có bộ lông m ã trên  lưng dài, rậm  rạp th ả  
thòng hai bên hông sá t phía đuôi gà, gà này đúng là 
gà r ấ t  tốt. Con gà nào có lông m ã cái nhỏ cái to, nửa 
mái lại nửa gà thường, gà ấy là  gà hay, có tài, nếu 
hai bên đùi có lông m ã mọc nhiều th ì đó là con gà 
quý.

Gà có lông m ã dài và nhọn như kim  được phủ 
xuống mũi chỉ về phía trước, gà này thừa sức khỏe. 
Cựa đâm  ra  dài r ấ t  hiếm, m ã này được m ệnh danh 
là “m ã  k im ”.

Gà có nhiều lông m ã có thêm  ít  chấm đen th ì gà 
quý.

LƯNG GÀ
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KỸ THUẬT NUÒ1 GÀ CHỌI

Gà có lông mã như lông công là gà hay, có tài, 
lanh lẹ.

Con gà có đôd W9Á hẹp, gồ lên  (k h ô n g  bằng 
p h ồ n g )  gà này ềứag mẩớc khuya r ấ t  giỗi, tbuệe 
dạng gà hay, hung hăng, lan h  lẹ.

LƯNG GÀ
(nhìn từ trên  xuống)

Bệ lông mã của con gà chiên

Lông lá tre nhỏ, nhọn đấu 
(độ vài ốa phân) là tốt
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KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

Bộ phận  đôi cánh gà É É  liền  vào th ằn  kM  
giao chiến, gà có th ể  bay oan, n ạp  m ạnh, ekbhg ầ s  
đòn đối thủ là cũng nhờ đôi cánh. Lựa gà lông cánh 
xếp nhiều hàng  cứng cáp, dày dặn lằ tốt.

Cánh gà phủ cả phao câu là  tốt, con gà nào còn 
có lông cánh che k ín  h ế t lưng chỉ chừa chỗ trống 
nhỏ phía trê n  gà như th ế  đá rấ t  cao, có tà i quăng 
giỏi, cựa đâm  hay, r ấ t  gan dạ. Có hai chiếc lông đài 
đầu cánh khép lại k ín  vào hông và cong lên lưng ồ 
m ặt bên trong là  gà tốt. Gà có hai lưng cánh bằng 
phẳng là gà tốt, nếu đầu cánh ỗ  hai bền vai gồ lên 
so vai mới đích thực là một Con gà chiến.

CÁNH GÀ
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KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

Lông đuôi gà cũng r ấ t  cần th iế t, lông càng nhiều 
th ì gà càng m ạnh, dài phết đ ấ t th ì càng thấy  đẹp 
hơn, (n h ư n g  q u á  cong  th ì  tr ở  n ê n  y ế u  đ i).

Lông đuôi dài chấm đất được gọi là “p h ư ợ n g  v ĩ” 
quý lắm, dùng để trả  đòn lúc th ấ t th ế  sa cơ, nếu 
lông đuôi thiếu th ì gà sẽ không đá được khi “x ạ ”, 
n ạ p  .

Có lông đuôi rấ t  lạ, giữa chòm lông đuôi có ba 
cái lông quăn được gọi là “p h ả n  v ĩ \  gà này hay 
lắm, lại giỏi võ nghệ.

Còn có loại lông đuôi khác nữa, trong có hai sợi 
lông hai bên cứng tựa như lông nhím, một cọng 
không có lông, đó là “lô n g  vo i” thuộc loại “l ỉn h  k ê ” 
gà quý.

Nhắc lại, gà “p h ả n  v ĩ ’ í t  kh i chịu đá, nếu đá th ì 
đá đến cùng, lấy phần  thắng  trước m ắt. Nhưng cũng 
nên  coi chừng, vì nó ưa bỏ chạy b ấ t cứ lúc nào. Còn 
những con gà có bộ lông dài như tàu  lá dừa đều bền 
sức, đá đòn rấ t  độc, chuyên đá bồi liên tục gọi là 
“liê n  h o à n  cước”.

ĐUÔI GÀ
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KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

Có những con g à  “đ ò n ” đuôi ngắn hơn gà “c ự a ” 
nhưng phải chọn cho kỹ, cho khá, trán h  những con 
quá tệ, m ất hay.

ĐUÔI GÀ
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KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

26



KỸ THUẬT NUỒI GÁ CHỌI

27



KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

Ngực gà có hai dạng khác nhau là dựng đứng hay 
là cong xuôi xuống bụng.

Nơi ngực có một lỗ lõm gọi là “h a n g  c u a ”, hang 
cua ấy nhỏ th ì tốt.

Ngực có lông màu ó gọi là “ức  ó”, gà tốt, lanh  lẹ.

Đa số  ngực m ang theo bầu diều thường ở bên 
trá i, nếu bầu diều ở bên phải th ì có “q u ỷ  tư ớ n g ” 
được gọi là  “tứ  th ự c  tả ”.

Còn gà nào ngực không rung nảy là con gà thuộc 
dòng “v ă n  tư ớ n g ” có tà i mưu lược.

NGựC GÀ
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Đùi gà được tính  từ  gôì trở  lên đến hết. Đùi phải 
dài, trên  to, rộng bản, dưới gối th ắ t lại: Tốt, đá rấ t 
m ạnh đòn.

N hìn phía trước đùi gà to bản  hơn th ân  là gà tốt.

Đùi gà dẹp to và dài, đầu gối lui về sau gọi là 
“đ ù i  ế c h ”: Tốt.

Gà có cặp dùi sá t ngực đưa về trước và cao, gà ấy 
sẽ đánh cổ, đánh đầu địch thủ. Gà có cặp đùi liền 
giữa th ân  th ì phải lùn chắc chắn sẽ đánh vào trong, 
đi dưới.

Tóm lại, đùi gà cần phải to bản  và dài khi tung 
đòn mới m ạnh mẽ được.

ĐÙI GÀ

Xấu Bết bát Tạm
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Đùi và cán 
ngay thẳng (xấu)
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CỀng gà ngắn và nhổ là  tốt, đôi cẳng gà nh ìn  
thấý  xương và gắn với bốn ngón chân gà phải iỀẳ,- 
ch ia  nhiều đốt càng hay, đừng quá mập tròn  sẽ thấy  
yếu đi.

cẳn g  g& còn gọi là “cổn  g à ” có nhiều màu như

CẲNG GÀ

Xanh d a  tr à ị

Chi đốm  trắn g đốm  đen  

Vàng đốm

T ất cả các chân chỉ có trắn g  và chân xanh là tố t 
và hay nhất.

Giông chân xanh lá cây nổi tiếng là  dữ. Chân 
xanh có đôi m ắt ếch (m à u  n â u )  rấ t  gan dạ, lì đòn 
và nhanh  nhẹn  như câu:

C h â n  x a n h  m ắ t  ếch
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Đ á  c h ế t k h ô n g  ch ạ y

• C ẲN G  TRÒ N:

Cẳng khô như cẳng gà chết ráp  xàm, giông này 
vô cùng quý hiếm, đá rấ t  đau, vảy ôm sá t da.

• C ẲN G  VUÔNG:

Loại này tốt, ra  đòn th ậ t  m ạnh nhưng không 
bằng cẳng tròn  khô, tới “c á n ” gà. Nếu m ột cẳng 
màu vàng một cẳng màu xanh, hoặc m ột trắng  m ột 
đen th ì vô cùng quý hiếm, ấy gọi là “N h ậ t  N g u y ệ t  
th ư  h ù n g ”.
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Phần  bụng gà có một xương chạy dài từ  ức xuống 
phao câu, xương ấy chính là “lư ờ n  g à ”.

Lườn gà có 3 loại:

h ư ờ n  ta m  b ả n  (k h ô n g  tố t)

V ạ t lư ờ n  (xấu)

h ư ờ n  tà u  (tố t)

Gà có lườn tàu  cạnh sắc hơi cong từ  ngoài vào. 
Gà có “lư ờ n  tà u ” là tố t n h ấ t (n ă n g  g à  lên  ta y  
th ấ y  x ư ơ n g  g ồ  x u ố n g  ta y  c à n g  n h iề u  th ì  c à n g  
tố t, lư ờ n  tà u  còn  có tê n  là  x ư ơ n g  m ỏ ác “x â u  
d ạ o ”).

X ư ơ n g  g h im  là hai đầu xương nhô lên, lên sá t 
hậu môn, hai dầu xương sá t cạnh nhau, ngón tay đút 
không lọt là tốt.

Xương ghim  càng k h ít càng bền sức.

Lưu ý: Nếu chỉ có m ột xương th ì gà ấy yếu.

Xương ghim  càng nhọn càng tốt, hai đầu phải 
đều nhau.

LƯÒN GÀ
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Ngược lại nếu cái dài, cái ngắn th ì gà khó m à 
trán h  khỏi cảnh mù m ắt.
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B

Gà có từng khuôn m ặt khác nhau như sau:

• G À M Ặ T  H ÌN H  C H Ữ  N H Ậ T :

Có vóc dáng oai phong lẫm  liệ t như một võ 
tướng, nếu hay  th i không gà nào bằng (nếu  k h ô n g  
th ì  c ũ n g  tạ m  được).

• G Ả M Ặ T  GỐC TRE:

Giống gà này rấ t  gan dạ, lầm  lì khi ra  sân, sống 
chết b ấ t cần.

• G À M Ặ T  c ú :

Tính tìn h  hung dữ, điêu ngoa.

• G À M Ặ T  Ó:

Dữ tợn, hung hăng, đa số gà này đều giống tố t 
quý hiếm.

• G À M Ặ T  L Ụ C  (LỤ C  GIÁC):

Hay, dở tùy con.

MẶT GÀ
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• GÀ M Ặ T  Đ IỀ N  (VUÔNG)

Thường là giông gà đòn, có con m ắt th ậ t sâu thì 
rấ t  gan lì, đá r ấ t  độc.

• GÀ M Ặ T  TRÒ N:

Giông này rấ t  gan dạ, lanh  lẹ, nhưng lại kém
sức.

• GÀ M Ặ T  CÓC

Gan cùng mình, chết vẫn không chạy.

• GÀ M Ặ T  LỌ:

Cũng hay không kém  gì giông gà khác.

.  GÀ M Ặ T  QUẠ:

Trông dữ tợn, hăng chiến đấu.
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M ẶT G À

Mặt điển

Mặt lục

Mặt ó

Mặt tròn Mặt dài Mặt tam giác

dỉ¥)

Mặt khuyết, mặt quạ

p ù ú

Mặt quạ
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NGÓN CHÂN

Con gà có bốn ngổn chân như sau:

N G Ó N  N G O Ạ I (n g ồ n  n g o à i)

N G Ô N  N Ộ I (n g ố n  tr o n g )

N G Ó N  T H Ớ I (ngón  n h ỏ  n g ắ n )

N G Ô N  N G Ọ  (ngổn  g iữ a  cò n  g ọ i tà  n g ồ n  bổn  
m ạngX

Điều cần th iế t là  ngón chân phải nhiều vảy và 
đài mổi tố t, lúc con gà đứng, ta  nâng  ngón giữa 
(ngốn ngọ) phía móng b ậ t lên  b ậ t xuống nếu vững 
th ì tế t, nếu gà nào ngốn chân có từ  21 vảy trở  lên  
th ì quá quý.

-  Nếu eé những ngổn chân gồ cao như sếng dao, 
chỉ th ấy  gân, xương, vảy không eé th ịt, có th ể  thấy  
từng ềế t m ệt eé m ấy đốt cong vào trong dược gọi là  
“m ó n g  rô n g ” r ấ t  quý hiếm .
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C ự A G À

Cựa gà được gắn liền  đôi chân giống như một đốt 
xương nhỏ, đầu nhọn, ruột có máu, có cựa to bằng 
ngón tay  út hoặc nhỏ bằng chiếc đũa ăn  cơm, chỉ về 
phía sau thẳng  hoặc cong tùy theo. Có nhiều loại cựa 
như sau:

• C ự A V Ô I:

Lớp ngoài rấ t  bở giống như vôi đóng rấ t  trơn 
trượt.

• C ự A S Á P :

Như m ột chất m en bọc bên ngoài dẻo như chất 
sáp đèn cầy.

• C ự A  XƯ ƠNG:

Màu trắn g  đục, nếu cạo ra  sẽ thấy  giòn cứng.

• C ự A T H É P :

Đa số m àu đen, cạo ra  thấy  dẻo và cứng hơn.

• C ự A D A ĩ

Đưa ngón tay  động vào thấy  cựa rung rinh  và 
lung lay.
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Đôi cựa cong dài được gọi là “so n g  đ a o ”, mũi cựa 
hơi nghiêng về phía sau một chút nằm  chéo lên 
nhau còn gọi là “so n g  đ a o  n g h iê n g ”, nếu hai cựa 
chỉ vào nhau gọi là “g ia o  c h ỉ” cựa hay tốt.

Cựa thẳng  quay mũi bên khác gọi là  “h ứ n g  g ió ”.

Nếu cựa “c h ỉ đ ịa ” được vảy “H u y ề n  tr â m ” đóng 
ngay cựa còn gọi là “T ru n g  h u y ề n ” (H uyền  cô n g  
tự): Cựa tốt.

Cựa đầu nhỏ dài gọi là  “c ự a  k im ”, cựa xuôi một 
chiều như nhau, sá t với thới, ngược với cựa “h ứ n g  
g ió ” gọi là  “c ự a  ê m ”, nếu xuôi chút và cất chéo lên 
th ì quá tốt.

Cựa nào có ba ngón chấm mọc ra, nhọn sắc, đâm 
rấ t  độc, đối thủ  nào bị đâm trúng  không chịu nổi 
phải bỏ chạy, cựa ấy gọi là “c ự a  đ ộ c  l in h ”.

Cựa có h ình  lưỡi liềm  hay lưỡi dao, cựa đen th ì 
ửng trắng , cựa trắn g  th ì ửng đen gọi là  “N h ậ t  
n g u y ệ t”, cựa này thuộc giống dữ gà hay.

Gà nào có hai cựa phụ dính vào nhau thấp  hơn 
và rung rinh  th ì tốt. Gà quý lắm  mới có hai cựa phụ 
này.
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• Đ Ạ I Đ O Ả N  ĐAO:

Cựa to bản ngắn, thường thấy  ở gà đòn, gà này 
ưa đá cần, đòn hiểm, nhanh  nhẹn.

• C ự A  CÓ N H IỀ U  TH ÉP:

Cựa mọc sá t thới tròn, nhỏ, cựa hơi cong lên, 
nghiêng từ  gốc đến ngọn lối 8 đến 12 độ và dài từ 3 
-  4 phân, cựa này rấ t  đáng sợ.

• C ự A  TA M  CƯƠNG:

Cựa này gà hay lắm  mới có, khi ra  đòn rấ t  m ạnh 
mẽ, cấp độ trăm  trậ n  trăm  thắng, chỉ m ột hai hiệp 
là  đối thủ bỏ chạy dài.

• C ự A  V À N H  N G U YỆ T:

Gà có cựa vô cùng dũng m ãnh, có tà i bay cao đá 
lia, đá tạ t  nhanh  như gió, làm  đốì thủ hoa m ắt th ấ t 
bại ê chề.

• C ự A H ổ T R Ả O :

Là cựa có h ình  dáng của vuốt hổ, gà có cựa này 
rấ t  hiếm  khi đâm, nếu ra  đòn th ì khó có con gà địch 
thủ nào m à thoá t được.
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• C ự A  SO N G  Đ AO  N G H IÊ N G :

Gà có cựa này rấ t  hay khi ra  đòn đâm cựa vào 
hang cua thủng phổi, hay đâm  vào cổ gà địch thủ vô 
cùng lợi hại.

• C ự A C H ỈĐ ỊA :

Gà có cựa này có tà i riêng ra  đòn đâm  cựa đều 
giỏi, loại gà này r ấ t  hiếm , cả ngàn  con th ì chỉ có 
m ột hai con là  cùng.
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ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁCH XEM 
VẢY CẲNG GÀ

Chân gà nòi có hai hàng vảy, tính từ m ặt trước 
đến m ặt sau.

T iề n  đạo:

Thường có các vảy như huyền âm, án  thiên, khai 
vương, phủ địa, gạc thập , ám  long và liên  giáp nội.

H ậ u  đạo:

Đa số có vảy tố t được sắp lên  như ngói, đếm được 
từ  mi&i lăm vảy trở lên là tốt, hay các vảy úp ngược lại.

Trước khi tìm  hiểu và phân  loại các loại vảy ỗ  
cẳng gà, tác giả nhắc lại phần  ngón chân gà. C hân 
gà có bốn ngón — không nói tới gà ác có năm  ngón, 
gồm ngón ngoài, ngón giữa, ngón trong và ngón 
thổỉ.

Ngổn ngoài đi thẳng  lên  đến gối, hàng  vảy ấy 
gọi là  “h à n g  n g o ạ i” hoặc “ h à n g  th à n h ”.

Ngón trong đi thẳng  đến gối hàng vảy, ấy được 
gọi là  “h à n g  n ộ i” hoặc “h à n g  q u á c h ”.
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Ngón thới (tứ c  n g ó n  n h ỏ  ngắn). Theo ngón 
thới lên gọi là “h à n g  th ớ i”, kéo thẳng  xuống th ì là 
ngón nội. Ở phía sau có hàng  vảy lớn gọi là  “h à n g  
đ ộ ” (m ặ t trong), ở giữa “h à n g  đ ộ ” và “h à n g  h ậ u ” 
có m ột hàng từ  cựa đến gối gọi là  “h à n g  k ẽ m ” (m ặ t  
trong ), ở giữa “h à n g  đ ộ ” và “h à n g  h ậ u ” có một 
vảy nhỏ li ti dài từ  gổì xuống là “h à n g  c h u  v ỉ” (m ặ t  
ngoà i), giữa “h à n g  đ ộ ” và “h à n g  n ộ i” có hàng vảy 
nhỏ như biên, lên dưới cựa vòng lên  gối gọi là  “h iên  
p h ụ ” hay “c h u  v ỉ p h ụ ”.

• L IN H  G IÁ P  T Ử

Hai chân đều có hai giáp đóng ngay cựa cùng mở 
m iệng ngậm  ngọc, đường “th ô i h o a  đăng", gà này 
có đòn độc từ  nước thứ  n h ấ t khi ra  đòn rấ t  hiểm  làm  
cho đối thủ  phải m ang tậ t  hoặc chết tạ i chỗ, gà này 
thường th ì gọi là “l ỉn h  g iá p  t ử \  ăn  “đ ạ i  g iá p ” một 
chân ăn  cả “liê n  g iá p ”, vảy này cản cựa, đối thủ 
khó đâm.

• SO N G  CÚC

Hai chân và cựa đều có vảy, tính  từ  cựa trở  
xuống, gọi là  “so n g  c ú c ”. Gà này đá “l iê n ” gọi là
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“so n g  cước”, hay “ta m  cước” cùng một lúc, thuộc 
giông tốt.

• T R ự C Đ A O

ở  hàng  nội có m ột vảy đóng ngay cựa, đầu kéo 
dài xuống cựa, gà mà chân có vảy này th ì tài, gọi là 
“x iê n  đ a o ”.

• Á M  LO N G

Vảy “á m  lo n g ” còn gọi là  “ẩ n  lo n g ”, vảy này 
nằm  ngang ngón giữa, ồ trong m ột vảy lớn, có lúc ló 
m ột chút ra  ngoài, có lúc không nh ìn  thấy, nó được 
lót trong vảy lớn, nếu vảy lớn đó có màu hồng gọi là 
“ẩ n  so n ” được gọi là “l ỉn h  k ê ” gà quý.

.  H Ậ U  B IÊ N  T IÊ N  LỘ

H àng hậu và hàng  biên song song đi xuống 
thẳng  ngón ngoại, còn gọi là  “h ậ u  b iên  đ ồ n g  

h à n h ”, gà này thừa tài.

.  H U Y Ề N  G IÁ P

Đôi chân trắn g  nhưng có vảy đen, đó là “h u y ền  

g iá p ”.
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• TA M  Â M  TAM  D Ư Ơ NG

Hai chân ở phía trên  đầu có ba điểm đốm, phía 
dưới có ba vấn cán gọi là “c h i đ ạ i  d ụ n g ” gà này rấ t  
quý.

• N Ộ I H O A  Đ Ă N G

H ình thức giông như “th ớ i h o a  đ ă n g ” nhưng 
đây là  các vảy của ngón nội đi lên  nhập  vào (h o a  
đ ă n g  thới), những vảy này lớn hơn m ột chút, tạo 
th àn h  m ột chân m ặt tiền  có ba hàng vảy, hai chân 
giống nhau thẳng  đến gối gọi là  “th ầ n  k ê ”.

•  L IÊ N  C H U

Từ cựa trở  xuống có m ột điểm  đốm th ấy  th ậ t  rõ 
đó là “liên  chu", nếu gà nào có từ  4 -  6 điểm đốm 
như vậy, gọi Ịà avõ  g iá p ”, gà có vảy này r ấ t  quý.

• L Ạ C  M A  H À M  CỐC

Ở hàng  quách có m ột vảy từ  cựa trở  xuống, đầu 
hơi tròn, gà này đá ngang, đá mé, đá hầu.

• H U Y Ề N  T R Â M

Vảy huyền trâm  còn có tê n  là  trung huyền, có 
m ột vảy nhỏ nằm  ở chính giữa hàng  th àn h  và
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quách, nếu vảy này mọc ngay hoặc ngang với cựa th ì 
vô cùng lanh  lẹ, gà có tài.

• T H Ầ N  L ự c  C H I B Á I

Ở mỗi ngón chân có ba đốt, nếu ba vảy có điểm 
đốm ở đầu kẽ chân, từ  ngoài đếm vào th ì r ấ t  tốt.

• T A M  V IN H

H àng biên liên tục, hàng  hậu xuống quá cựa gọi 
là  “ta m  v in h ” hàng độ phải đúng cách, chân cẳng 
phải sạch sẽ, gà này r ấ t  quý.

• H O À N H  T H À N H  C H Ỉ Đ ỊA

H àng vảy chéo và hơi lớn chỉ xuống cựa “h à n g  
n ộ i” gà có chân này r ấ t  tốt, khôn, lanh lẹ.

•  K H Ẩ U  Đ AO

Các vảy ở hàng  thới đi lên, nếu tới cựa có một 
vảy h ình  “c h ữ  k h ẩ u ”, cựa đó hạ  đối thủ  dễ dàng. 
“K h ẩ u  đ a o ” còn gọi là  “ng ọ c  đ a o ” gà có vảy này vô 
cùng lanh lẹ.

• X U Y Ê N  T H À N H  G IÁ P

Hai liên  giáp ngoại nằm  dưới cằm, nếu có hai 
vấn thêm  vào càng hay.
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.  TR U N G  C A N  Đ IẾ M

ở  ngón giữa, cách vảy có đốm, gà này đá hay, 
càng lâu càng bền sức, n h ấ t là  về khuya.

.  L IÊ N  M Ó NG

Các vảy nằm  trên  ngón dính đôi hoặc ba chân đó 
rấ t  m ạnh, gà ra  đòn dùng móng rấ t  hiểm, gọi là 
“liê n  m ó n g ” hay “tiê n  tự  th ừ a  th iê n ”, gà này ra  
đòn rấ t  đẹp.

• C ứ  CANG  Đ IỀ M

ở  ngón giữa có m ột vảy nhỏ, gà hay ăn  lúc 
khuya, gà bền bỉ.

• B Ạ C H  Đ Ầ U  H Ổ

T ất cả ba móng đều đen chỉ ngón giữa có đốm 
trắng, nên  hai chân giông nhau th ì gà chiến lắm.

• L Ạ C  D IỆ P

Gần sá t vảy “l iệ t  h á i”, có m ột vảy chấm nhỏ 
trên  ngón giữa gọi là  “lạ c  d iệ p ”, gà này có tà i hạ  
đối thủ ở nước thứ  hai, đòn đánh ra  r ấ t  m ạnh.
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« L IÊ N  C H Ầ U

Là vảy của ngón nội đi trên  quá cựa, nếu thẳng 
từ  trên  xuống gọi là “liế n  c h ầ u ”, gà chuyên dùng 
cựa cổ tài, gà cổ bốn vảy thuộc giông tốt.

.  T ứ  T R Ụ  G IÁ P

Một chân có “p h ủ  đ ịa ”, hai chân có “á n  th iê n ”. 
Gà tốt.

• Â M  D Ư Ơ NG  TƯ Ơ N G  G IAO

Một chân có “p h ủ  đ ịa ”, m ột chân có “á n  th iê n ”'. 
Gà đá rấ t  độc cũng gọi là “t ứ  trự c ”.

• TẢ  CÔNG

Dưới cựa có hai vảy của “h à n g  q u á c h ” liên tiếp 
nứt ra  m ột đường nhỏ, thẳng, gà cựa chém dữ, đá 
n g a n g  r ấ t  hay.

• H U Y Ề N  G IÁ P

Cỗ một vảy đen ở đôi chân, đó là “h u y ề n  g iá p ”. 
Gà hay, tốt.

.  N H Ấ N  H Ổ  Đ Ầ U  T ự

Ở ngón ngọ, có vảy sá t móng có chữ “n h â n ”, gà 
hay, có tài.
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• TRƯ Ờ N G  T H À N H

Vảy ngoài lấn  vào vảy trong càng nhiều th ì rấ t  
tốt, gọi là “trư ờ n g  thành*.

• SO N G  P H Ủ  Đ AO

Ở hàng  quách có hai vảy sá t nhau đóng vào cựa, 
hai vảy có hai đầu nhọn chỉ thẳng  vào cựa: Gà hay, 
trả  đòn lanh  lẹ, đâm  cựa vào chỗ hiểm. Gà tốt.

• S Ả T  C A N  Đ IỂ M

Có hai hàng  vảy ở ngón giữa sá t vào nhau, cùng 
có hai đốm nhỏ, gà đá long, đá đùi, đá vai.

• LO N G  B IÊ N

Ở hàng  th àn h  có m ột đường biên nằm  sá t to 
thấy  rõ ràng  như vảy ngón, gà có vảy này rấ t  hay, 
m ạnh, đòn quáng giỏi. Gà tốt.

.  G IẦ M  N Ộ I

Ngón chân nội có m ột vảy nhỏ giặm theo vào, gà 
cáp để ăn  độ, nếu ngón nội có điểm  đốm sá t góc, gà 
có tài.
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•  Đ Ạ I G IÁ P

Ở trên  hàng nội có ba vảy dính lại th àn h  một 
vảy to gọi là “đ ạ i  g iá p ”, ở gần cựa là tố t nhất, gà có 
th ể  hay đâm  đối thủ  chết liền tạ i chỗ, loại gà này 
rấ t  hay.

• G IAO  LO N G

Từ hàng  thứ  hai hoặc thứ  ba trở  xuống, có một 
vảy ở “hàng  nội”, ngang dài dần lấn  qua hảng ngoại 
đầu ở hàng nội, đuôi ỗ dưới hàng ngoại đầu to đuôi 
nhỏ gọi là “g ia o  lo n g ”, gà hay chui đá  mé, đá vỉa, 
cắn dùi cắn gối r ấ t  hay.

.  Đ Ộ C B IÊ N

Ở hàng  biên có hàng  thẩng  từ  trên  xuống dưới 
không gián đoạn, đi suốt ngón ngoại, gà này rấ t  
hiểm  độc, đòn đá lanh  lẹ, gà quý.

•  L IẾ N  K Ẽ M

Ở “h à n g  k ẽ m ” có hai vảy dính liền  nhau, chân 
gà ấy rấ t  tố t bảo vệ m ạng gà, vừa đá, vừa đâm  cực 
m ạnh.
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• H À M  R Ậ P

Ở hàng  nội và  hàng  ngoại có vòng cung cao lên  
theo bề ngang, còn gọi là “lo n g  ố n g  m á n g ”, gà có 
vảy này r ấ t  tốt.

•  T H Ớ I H O A  Đ Ă N G

Các vảy ở h àng  thớì xếp đều th ẳn g  qua cựa gọi là  
hoa đăng, nếu vảy lên  đến  gối th ì gà hay, gà có vảy 
“h o a  đ ă n g ” ha i chân  đều như  nhau th ì  quá tuyệt, 
thuộc dạng “l in h  k ê ”.

• SO N G  P H Ủ  Đ A O

Ở  hàng  quách có hai vảy đóng ngay cựa sá t 
nhau, đồng thờ i có dầu nhọn chỉ thẳng  vào cựa, gà 
cổ vảy này  khôn  lan h  lẹ, đâm  nhay, t r ả  đòn hay.

• SO N G  L IÊ N  T ự

Hai chân dầu có liên  giáp nội đóng ngay cựa, 
đường thới hoa dâng tố t, gà này có đòn độc ở nước 

“n h ì”.

Song long tự  ăn  “h à m  lo n g ”, “n h ậ t  th ầ n ” và 
“h ổ  k h ẩ u ”, gà có vảy này cản cựa khó đâm.
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•  D IỆ P  B Á O

Đốt giữa ỗ  ngón giữa eó vảy, có đốm nhỏ, gà có 
đốm này ra  đòn rấ t  h iểm  độc.

•  H Ồ  Đ Ầ U  N H Ậ M

T ất cả vẫy trên  ngón giữa đền cáe đốm, gà cổ tài 
vào h iệp  thứ  hai trỗ  đi*

•  V Ă N  G IÁ P

Ở giữa “h à n g  th à n h ” và “h à n g  q u á c h ” từ  gối 
trở  xuống cổ chấm  đốm gần gếỉ, gọi ĩà  “vă n  g iá p ”, 
gà có vảy này tế t.

•  Á N  T H IÊ N

Tức m ột vảy lốn  nằm  sá t đầu gối trê n  cao nhấ t, 
nếu eáeh đần gối m ột h àn g  rồi mới tới nó gọi ỉà “á n  
th iê n  h a i” hoặc “á n  th iê n  ba”. Gà có vảy này 
trá n h  né r ấ t  tà i tìn h , cựa khổ đâm  được né, gà cố 
sức bền.

•  P H Ù  Đ ỊA

Cố h ình  đáng như  “ổ n  th iề n ” nhưng được đ ặ t 
đưứi cựa, sá t đầu bến ngốn chân, r ấ t  tấ t.
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• T R Ễ  G IÁ P

Có hai vảy ở hàng nội song song sát với nhau, 
cùng đuôi chỉ xuống vào cựa, gọi là “trễ  g iá p ”. Gà có 
cựa này hay “q u ă n g ” hay “tạ t” cựa đâm, gà khôn, 
lanh ỉẹ.

•  SON G  LO N G  T ự

Tại “h à n g  q u á ch ” và uh à n g  th à n h ” có hai
hàng vảy xếp ỉên nhau và đều cong xuống như hỉnh 
bán nguyệt từ cựa trd xuống, cựa và đòn đều cong, 
gà có vảy này, chân ấy thật quý.

•  YỂM N G U YỆ T

ở  hàng quách có một vảy, đầu cao đuối hơi tà, gà 
có vảy này ưa cắn lông, cắn hầu rồi đá, gà hay.

•  Á C  H Ổ  BÁO

Ở nơi móng của ngốn ngọ nổi ỉên một chấm nhỏ 
đen hay xanh. Gồ có vảy này, đòn đá hay, rất độc, 
thuộc loại gà chiến.

•  LƯỠNG N G Ọ C  SO N G  LO N G

Một chân ở hàng thành, một ch&n ở hàng quách 
đều có vảy lớn từ cựa đi lên, gà này luôn đá hai
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đường trở  lên, cả hai chân đều đá “aong cước” hay 
“ta m  cước”, nếu dược vảy đóng ngang hằng nhau 

th ì hay quá.

.  TIỂU SO N

Nơi giữa hàng thới và hàng  nội có các vảy nhỏ 
như  h ạ t  tấm , nếu có m àu đỏ trong m ột vảy gọi lồ 
“tiể u  to n * hay “tẩ m  son ”, gà này có tà i đâm cựa, đá 
đòn, r ấ t  m ạnh. Gà có vảy này rấ t  tốt.

• VĂN  VÔ SON G  TO ÀN

Một chân ở m ặt tiền  có ba hàng vảy, m ột chân 
có hai hàng trơn, gà này thuộc loại gà quý.

• KH AI VƯƠNG

Có bốn vảy dính liền  nhau giống h ình  “chữ 
vương” nếu vảy dóng càng sá t chậu th ì gà rấ t  hay.

• N Ộ I N G O ẠI H Ợ P  CÔNG

Hai “h à n g  qu á ch " và “h à n g  th à n h " rõ ràng  
sạch sẽ, gà tốt.
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•  H ẮCH ổm ởỉ
Ba ngón chân trước cổ màu trắn g  chỉ vào ngón 

thới, ngón có màu đen, gà tung đòn cả hai ehân rấ t  
dẹp m ắt.

•  P H Ủ  H O À N H  SO N G

Đó là  hai vầy “p h ủ  đ ịa ” ồ một ehân còn m ột 
chân kia có hai vấn án  hoành khai, gà này hay, ỉúe 
trả  đòn nhanh  nhẹn , đá đều, m ặt cổ rấ t  khốn lanh.

• H À N G  TH O N

Có hai vảy tron  tru , ngoài m ặt tiền  không cố Yồỵ 
gì hơn nữa, gà ấy lức ra  đòn gìô nhiều chiêu r ấ t  hay.

• G IÁ P  VY  ĐAO

Cựa hàng  nộì cố nhiều  vầy, chân đầu vào cựa, gà 
có vảy này đá đòn hay  cựa đều đốc nguy hiểm  khổ 
lường.

• N G U Y Ệ T  T À

Có m ột quấn từ  cựa đổ xuống đầu vảy nằm  ở 
hàng  quắch, đá ngang, m é, sỗ, đòn hay, gà cổ tà i.
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• B ỊA  GIÁP

Có m ột vẫy nằm  giữa lòng hàn chân không thấy  
được, vảy này luôn luồn chạm đất, loại gà này thuộe 
‘l i n h  k ê ”

• G IÁP CẦN

Gà cố vảy này r ấ t  hiếm  có m ột vảy mọc trên  cần 
cổ, được lông phủ kín, khó thấy, gà tố t đứng nước 
khuya bền bĩ, í t  thua cuộc, thuộc dạng “lin h  k ê”.

* TỨC TRỰC

Một chân cổ vảy “phủ địa”, m ột chân có vảy “án  
th iên”, gà có vảy này đánh thắng  gà đòn lẫn  gà cựa, 
thuộc “ỉin h  k ê ”.

•  TAM TÀI

Ô m ặt tiền  chân gà có ba hàng  vảy, sá t gối 
xuống đếm được từ  thứ  n h ấ t, th ứ  hai, th ứ  ba, chỉ 
m ột đoạn ngắn  trê n  gối hai chân đều cố, đó là  “ta m  
tòi*. Gà l â  quăng, r a  đòn m ãnh liệ t, đá đồng chạng 
đễ đàng th ắn g  cuộc.
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• XUYÊN THÀNH

Có hai vảy ở phía dưới cựa ở hàng thành liên 
tiếp nứt ra như “tả công” đá đòn như tả công. Gà 
hay, lanh lẹ.

• ÁN  VĂN ĐỒNG GIAO

Ở dưới cựa cố một khâu quấn lại, chia lại đường 
nứt, gọỉ là uán văn đồng giao”. Nơi hàng quách mã 
giáp, xuyên giáp lạc đá phản, đá mé, hầu, sơ rất tài.

• CHÌ NGUYỆT ANH

Vảy ấy nằm ở dưới giếng như mặt trăng thượng 
tuần, gà có tài đúng khuya.

• VẢYTHẬPĐỘ

Tại hàng kiếm vả hàng độ có 4 vồy sát nhau 
thành chữ thập rõ rồng, gà này rết tốt, có tài.

• GIÁP m ớ i PHÒNG DAO

Hàng vảy tại thới lên đều nhau qua cựa, dồng 
thời cong vào ôm lấy cựa thật rõ, các vảy không bị 
đớt đoạn, vảy này rất quý gọi là “giáp thởi phồng  
đao”. Gà ỉoọỉ này rất hiếm, tòi ba xuất chứng không
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phải loại tầm  thường. Hai chân có vảy nói trên  lại 
càng r ấ t  hay, cựa đâm  rấ t  dễ dàng và nhanh  nhẹn.

•  B Ạ C H H Ổ T H Ớ I

Đặc b iệ t móng chân thới màu trắng , riêng  ba 
m óng k ia  màu đen. Gà có tài, ngốn đòn đánh ra  r ấ t  
nhanh  nhẹn. Gà thuộc loại quý.

• K ÍCH  GIÁP

Có m ột vảy ẩn  dưới “p h ủ  đ ịa ” gọi là  “bản  p h ủ  
k íc h  g iá p ”, gà có vảy này ra  đồn r ấ t  hiểm  độc.

• TH ẬP DAO

Vảy “th ậ p  đ a o ” còn gọi là vảy “th ậ p  cự a”, tạ i 
hàng  biên phụ ngang với cựa giếng h ình  chữ “th ậ p ” 
nhỏ, gà có vảy này và cựa đều m ạnh, gà tố t.

•  M AI C ự A

Trước m ột hàng b iên  phụ sá t cựa có bốn năm  
vảy dính chùm lại giếng như  hoa m ai, gà tế t.

.  GẠC TH ẬP

Có bốn vảy khác nhau, hai vảy ở hàng  ngoại, hai 
vảy ô hàng  nội, d giữa có hàng  “ch ữ  th ậ p ” nằm
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ngang với hàng  cựa goì là  “g ạ e  th ậ p ”, gà này cứng 
cựa, đâm đau.

• ĐỘC GIÁP

Ở h a i ehân đều cố hai vảy to  cùng m ở m iệng 
ngậm  ngọc, đống ngay cựa, đường thối hoa đăng tố t, 
gà này hay  từ  nưức thứ  ba trô  đĩ.

•  XỂPTHỞI

Dùng tay  nâng gà lên  nhìn  thấy  đôi thổi khép lại 
sá t chậu, đây ]à con gà tốt, đá đòn hay, đâm  cựa tố t

• NO HẬU

Ở h àng  hậu đến gốì không chia đôi, đi thẳng  
xuống gần cựa to  và  thấy rõ ràng, gà này  r ấ t  hay  và 
bền bì.

•  S Á T  CANG ĐIỂM

Hai vảy sá t nhau  ở  ngón giữa, cùng có h a i điểm 
đốm, gà này cổ tà i đá lưng, đá  vai, đá  đùi r ấ t  hay.

• NHẤT ĐẦU HỔ

Ở Rơi ngốn giữa có vảy gần  móng như  đom đóm 
gpl là  “n h ấ t đ ầ u  h ổ ”, gả cổ Stic bền, chờ đòn tới t r ả  
đèn eực kỳ m ạnh mẽ .
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•  L IÊ N  G IÁ P  N Ộ I

Có hai vảy nằm  hàng  trong, d ính lại th àn h  một 
vảy to, sá t ngang cựa có h ình  như m iệng rồng gọi là 
“h à m  lo n g ”, nếu giông m iệng hổ gọi là  “h ổ  k h ẩ u ”, 
đôi lúc có h ình  tròn  gọi là  “n h ậ t  th ầ n ”. Các con gà 
có vảy này rấ t  cúng cựa và đá  đòn rấ t  dữ.

•  L IÊ N  G IÁ P

Có hai vảy ở hàng “n g o ạ i th à n h ” d ính vào nhau 
lạo  th àn h  m ột vảy lớn nằm  ở hàng  thứ  tư  tín h  từ  
gối trở  xuống, gọi là  “k íc h  b iề n ”, nếu vảy này đóng 
ngang cựa th ì quá tốt.

•  Đ Ệ  N H Ấ T  T H Ầ N  H Ổ  Đ AO

Giống như vảy “l in h  g iá p  tử ” chỉ khác cuối 
h àng  thới trở  lên, vảy mở m iệng “n g ậ m  n g ọ c ”. Làm 
cho “đ ạ i  g iá p ” đóng trê n  cựa m ột chút, cả hai chân 
gọi là  “đ ệ  n h ấ t  th ầ n  h ổ  d a o ”, gà này vô cùng quý.

.  Đ Ệ  N H Ị  T H Ầ N  H Ổ  Đ A O

Giống như “so n g  l iê n  tự ” chỉ khác cuối hàng 
thới đi lên  mở, m iệng ngậm  ngọc làm  cho “liê n  
g iá p  n ộ i” đóng trên  m ột tý  (cả  h a i  chăn ), gà có 
chân cản cựa địch khó đâm.
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• Đ Ệ  TA M  T H Ầ N  H Ổ  Đ AO

Giống như “đ ộ c  g iá p * chỉ khác cuối ỗ  hàng  thới 

đ i lên, mở m iệng ngậm  ngọc, làm  cho ■liê n  g iá p ” 
nội đóng trê n  m ột tí, cả hai chân th ì gà tốt.

.  N H Â N  T ự

Có hai hàng  vảy tạo lại th àn h  “c h ữ  n h â n * gọi là 
“giáp long nhân  tự*, gà có vảy này rấ t  quý.

• L Ụ C  K IẾ T  G IÁ P

Gà này vảy khô, th ân  khô, hàng biên đen hoặc 
đỏ {đắc n h ấ t  g iá p , lạ c  b ả n  đ ắ c  n h ấ t g iá p ), hai 
hàng  biên phía dưới nhọn, biên phụ cũng nhọn dưới.

• T Ứ T R ự C

Một chân có vảy “p h ủ  đ ịa ”, m ột chân có vảy 

“á n  th iề n ” đòn lẫn  cựa đều hay, gà quý.

• M A I H Ồ N G

C hân gà chia làm  ba màu ẩn  hiện, m ột nửa dưới 
màu khác, m ột nửa trên  màu khác, trông r ấ t  đẹp, gà 
có vảy này rấ t  hiếm.
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• K H A I T IỀ N

Là vảy lớn dóng sá t gối gà phía trên  không có 
vảy nào cả. Cách đầu gối m ột vảy th ì gọi là “á n  
th iê n  h a i” cách hai vảy th ì gọi là “á n  th iê n  h a ”, gà 
nào có vảy này lanh lẹ có tà i trán h  né vô song ra  
đòn như vũ bão.

• Ẩ N  Đ ỊA

Là vảy nhỏ ẩn  dưới phủ địa còn gọi là “b ả n g  

p h ủ  k íc h  g iá p ”, gà có vảy này thuộc gà hay có tài.

• Ẩ N  Đ Ầ U  LO N G

B ất cứ ỗ ngón ngọ, ngoại có một vảy nhỏ nằm  
sá t móng, cong ngón xuống mới thấy  rõ, gà có vảy 
này quá tốt, gan dạ hiếu chiến, còn được gọi là lưỡi 
dầu rồng. Gà thuộc loại chiến.

.  T Ứ  H O À N H  K H A I

Dưới gối có bốn vảy còn gọi là “đ â u  đ ầ u  n h ịp  
m iệ n g ” nếu có những vảy nhỏ từng chùm ở sá t gối 
loạn xạ th ì là  vát gối.

63



KỸ THUẬT NUỔl GÁ CHỌI

• H O À N H  K H Ô N G

Là vảy ỉiền như quấn cầm huỳnh kiên quấn từ  
hàng quách qua hàng thành , nội qua ngoại cuối nội 
nhỏ dần. Vảy này phải đổng từ  hàng thứ  tư  trở  lên  
mới tốt.

•  K IM  G Ú T

Nếu vảy này đổng ngang cựa th ì vô cùng xuất 
sắc ra  đòn như vũ băo thuộc dạng th ần  kê.

.  P H IẾ N  H Ậ U

Là vảy của hàng hậu mỏng phẳng, gà có vảy này 
ra  đòn rấ t  m ạnh và né trản h  rấ t  tà i tình.

•  L O Ạ N  G IÁ P

Là vảy ở hàng thành , hàng  quách không đều 
nhau loạn xạ nếu vảy có một điểm  chấm  th ì gà mới 
hay, ra  đòn độc.

• V Ả Y S Ắ U S Ă N

Gà cổ vảy này ra  đòn làm  cho đối thủ  phải kêu 
lên  vì đau, vảy sâu săn  giông như h ạ t ngô, nằm  từ  
gốỉ đến sả t  chậu, gà chiến.
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• T Ả  CÔNG

Ở hàng  quách có hai vảy nằm  sá t cựa liên tiếp 
nứt ra  m ột đoạn, gà có vảy này có tà i ưa quăng, ưa 
tạ t  rấ t  xuất sắc.

• N H Ậ T  T H Ầ N  C H Ỉ

Có hai vảy lớn đóng gần nhau ở ngón giữa, hai 
vảy này rấ t  quý, đá đòn m ạnh mẽ, thuộc loại gà cừ.

• ÚP C H Ậ U

Từ cựa trở  xuống có 4, 5 vảy liên khai th àn h  một 
đường nhỏ, gà có vảy này ra  đòn rấ t  độc, hung dữ.

• TH Ư Ợ N G  H Ạ  G IAO  C H IN H

Một chân có ba chấm  đen hay đỏ còn chân kia 
còn ba quấn cái chính giữa, gà có vảy này ra  đòn cựa 
đâm có th ể  làm  cho địch thủ gục tạ i chỗ.

• T A M  CƯƠNG

Ngang cựa cái quấn liền ba cái, gà này chuyên 
đá kèo trên  có tà i né trán h  rấ t  tài, ra  đòn rấ t  đẹp 
m ắt, thuộc hàng  chiến kê.
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• SO N G  Ầ M  SO N G  DƯ Ơ NG

Cả hai chân đều có “á n  th iê n ” mỗi chân lại có 
thêm  2 quấn cán ở hàng thứ  hai thứ  ba tín h  từ  trên  
xuống, gà có vảy này rấ t  tố t ra  đòn nhiều th ế  hiểm  
độc thuộc d ạ n g  th ầ n  kê.

• Á N  V Â N  N G Ẳ N  C H À I

Từ gối di xuống ở hàng  thứ  hai có m ột vảy nằm  
trong vị tr í  của vảy án  vân. Gà này ra  đòn rấ t  dữ.

• N H Ậ T  T H Ầ N

Vảy này nằm  ngay cựa, gà này loại hiếm, rấ t  
quý-

• H O A  T H Ị

Ở sá t gối có nhiều vảy dính  chùm nhau giông 
như hoa th ị thấy  rõ ràng  mới tố t “k h ô n g  th ì  th ô i  
đ ừ n g  có n u ô i”.

• Á N  T H IÊ N  P H Ủ  Đ ỊA

Vảy đóng hai hàng  trơn  — vảy đều, như vậy là 
tố t nhất.

Vảy “á n  th iê n  p h ủ  đ ịa ” — chia ra  hai thứ:
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— “Á n  t h i ê n Có vảy lớn nằm  sá t dưới gối, trên  
những vảy kia.

-  “P h ủ  đ ịa ”: Vảy lớn nằm  trên  ba ngón dưới các 
vảy kia.

.  V Ả Y  K H A I H Ậ U

Vảy này ỗ sau chân, khi vảy ấy nứt th ì gà vô 
dụng (k h ô n g  d ù n g  được).

.  V Ả Y  K H A I T IỀ N

Vảy này ở trước, nếu nó nứt về bên trong th ì gà 
còn dùng được; nếu vảy nứt bên ngoài th ì gà hết dùng.

.  V Ả Y  Y Ế N  N G A Y  N G Ó N  GIỮA

Vảy này đóng ngay ngón giữa, lót nhỏ ở trong, 
quý lắm, ấy là linh kê.

• V Ầ Y  V Ấ N

Vảy liền  m ột tiếng, không có đường chính giữa.

• Đ Â U  Đ Ầ U  N H ỊN  M IỆ N G

Từ đầu gối xuống, vảy nhỏ đâu giáp lại th àn h  
một, ấy là  “đâu đầu nh ịn  m iệng” (gà n à y  k h ô n g  
d ù n g  được).
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• V Ả Y  Đ Ậ M  C H Ậ U

Vảy nhỏ ở sá t ngón chân trước (trư ớ c  k h i  đ ộ n g  

n g ồ n ) (gà n à y  í t  th ắ n g  đ ộ  lắm ). Cũng gọi là “liê n  
g iá p  n g o ạ i”.

• V Ả Y  R Ọ C  C H Ầ U

Vảy cắt đứt ngay, sá t chân (có ch ỗ  g ọ i là  “lọ t  

c h ậ u ” nhưng gọi “rọc  c h â u ” đúng hơn. (gà  n à y  
th ư ờ n g  g ặ p  r ủ i  ro  n h iề u , b ị đ â m  m ù  m ắt...).

• N G Ậ M  TH Ề

Vảy dóng đều nhưng có m ột vày nhỏ chẻ hai là 
ngậm  thẻ (gà n à y  k h ô n g  tố t  m ấy).

• N Á T  G Ố I

Vảy n á t bấy từ  trên  đầu gối n á t xuống, xằng xịt 
không đều hàng. Nếu gà ngang th ì vô dũng, còn về 
gà đòn vẫn dùng được và có nhiều con hay vô cùng.

• V Ả Y  N G Ữ  Q U Ỷ  H À M  C H Ấ N

Giống tam  tài, nhưng giặm liền  năm  cái k ế  tiếp 
nhau.
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• V Ả Y  Đ Ạ I G IÁ P

Là vảy lớn hơn vảy thường. Vảy đại giáp đặc quý 
là  “lụ c  đ ạ i  g iá p ” (sá u  vảy  lớ n  liề n  n h a u  th eo  
c h iề u  đ ứ n g ). Kế đó là  “đ ạ i  g iá p  n ộ i” (vảy  lớn ở  
phía trong), còn ngược lại, “đ ạ i  g iá p  n g o ạ i” (vả y  
lờ n  ở  p h ía  ng o à i)  là thứ  gà h ế t dùng.

.  V Ấ N  SÁ O

Vảy  này từ  gốì chạy dài xuống tới chậu. Đây là 
m ột con gà chiến, đá đòn độc hiểm  rấ t  quý.

• T A M  T À I V Ấ N  K H Â U

Có ba vảy dính liền nhau đóng ngang cựa, gà 
hay có tà i đâm  cựa.

• G IẶ M N Ộ I

Ở ngón chân nội có m ột vảy nhỏ giặm thêm  vào, 
nếu điểm đốm ồ sá t ngón nội th ì thường gà có tài, 
lanh  lẹ.

• B Ạ C H  Đ Ầ U  C H Ỉ

Các ngón đều màu đen, chỉ ngón giữa là trắng , 
hai chân giống nhau th ì th ậ t là hay.
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• B À N G  K H A I

ở  hàng quách hay ở hàng th àn h  có m ột vảy rứt 
ra, gà tốt.

• Đ Ộ  T IỀ N

Có nhiều vảy từ  cựa đi xuống đến ngón nội, các 
vảy cần phải no dầy không nhỏ lép. Gà có vảy này 
tốt.

• TA M  T À I P H Ủ  Đ ỊA

Ở sá t chậu có ba vảy dính liền nhau. Gà có tà i 
“đ ứ n g  k h u y a ”, gan dạ, ra  đòn rấ t  hiểm, vảy này 
hay hơn “p h ủ  đ ịa ”.
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CÁCH XEM VẢY VÀ CẲNG GÀ
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Mặt tíển (tiển đạo)

Hoàng biên (bđn đạo)

Mặt hậu (hậu đạo)

Phòdmọ»)
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Hàm rập (tốt)

Lộc điển (tốt) Kích giáp (tốt) 
khó thua
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Lạc diệp (tốt) Diệp báo (tốt)
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Giáp thúi phòng đao (quỷ) Thới hoa đăng (rất tốt) Nội hoa đăng (rít tốt)
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(tốt)
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Nguyệt tà (tốt)

Lạc ma hàm cốc (tốt) úp chậu (thường) Án văn đổng giao (tôì)
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Đặ I ‘thần hổ ỡao (tốt)

m  hậu (tót) Kém hậu í(5íấu) Thất hậu (xẵu)
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Ngũ quỷ

Xuyên giáp
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NHỮNG THẾ ĐÁ CỦA GÀ

N Ạ P  X Ạ : Vừa đá vừa đâm  gọi là  “n ạ p ” hoặc 
“x ạ ”.

Đ Á  VAI: Dùng mỏ cắn vai, rồi đá thốc lên cực 
m ạnh.

Đ Á  LÔ N G : Dùng mỏ cắn chặt bấ t cứ chỗ nào để 
dùng làm  điểm tựa, nhảy lên  đá m ạnh, cựa đâm, cắn 
lông đá ngược lên  — gà hay.

Đ Á  N G A N G : Dùng mỏ cắn vào dầu, đứng m ột 
bên đá vào m ặt vào cổ đối thủ.

SỎ , MÉ: Cắn mào hoặc mép, môi rồi đá vào 
m ặt, đá cằm, đối thủ không sao chịu nổi.

V ỈA  T ố i:  Chui cổ vào cánh đối thủ phồng mỏ 
cắn da non như: Đùi, nách, kẹt, hóc rồi vừa đâm vừa 
đá, không trúng  phổi cũng trúng  hông vô cùng lợi 
hại.
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V ỈA  SÁN G : Chui vào cổ đối thủ, thò đầu lên  
động đâu mổ đó, đá thôc m ạnh lên, gà nào nếu bị 
trúng  đòn có thể  gãy cánh, hoặc xệ cánh, vô cùng 
hiểm  độc.

H ồ i  M Ả THƯƠNG: Đang đá nhau đột ngột bỏ 
chạy, đối phương đuổi theo. B ất ngờ gà đứng lại, 
nghiêng về một bên, lấy th ế  đá th ậ t m ạnh vào cổ 
địch thủ, có khi đá liên tục hai ba lần  như thế, gọi 

là “h ồ i m ã  th ư ơ n g  vô cùng lợi hại.

Đ Á  M Ả  KỴ: Đ á trứng m u lưng ềếi thủ.

QUĂNG: Đang đá bỗng gà nhảy lên  cao 

“q u ă n g ” đôi chân th ậ t m ạnh vào m ặt đối thử, đôi 

lúc quá đà nó cũng bị “xo a y ” theo.

N Ư Ớ C  ĐỨNG: Gà có sự bền bỉ, càng lâu càng 
đứng vững.

N Ư Ớ C  N Ạ P : Vừa nhào vào đá ngang, nếu bốn 
chân cựa động vào nhau gọi là  “k h ắ c  c ự a ”.

Đ I  TR Ê N : Lúc đá gà này luôn nhắm  phần  trên  
đối thủ rồi đá vào lưng, cổ, đầu, mỏ, ngực, nhiều đòn 
rấ t  hiểm.
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C H Ạ Y  DƯỚI: ư a  chui luồn dưới bụng, rồi đội 
ngược lên, thừa cơ hội bám  đá vào.

L IÊ N  CƯỚC: MỔ một cái đá ba bốn cưổc liên 
tục th ậ t đích đáng.

Đ Á  L Ô N G  YẾM : Chui đầu vào bụng đối phương 
nắm  lông đá thốc lên  gọi là “đ á  b ư n g  tô ”, nếu gà 
nào bị trúng  đòn này sẽ bị lộn nhào, hoặc chui vào 
ngực, vào bụng đôi phương cắn cổ, đùi, nách vô cùng 
lợi hại.

TH Ọ C H U YẾ T:  Đợì đốì thủ  nhảy lên cao vừa 
rơi xuống, gà mới tung chân ổá thọc vào ngực.

Đ Ắ M  H A N G  CUA: Ở trên  ngực có lỗ trũng  gọi 
là  “h a n g  c u a ”, cề những con gà chí th ắn g  bằng 
n h á t đâm  vào hang  cua cỏa áôl phương.

Đ Ầ M  M Ắ T  C Ầ N  (ĐÁ HẬU)-. Có từng đốt như 
m ắt tre  ỗ cần cổ gà, eững eó những con gà khi đâm 
chỉ trúng vào giữa hai khớp xương cổ của đối 
phương.

X A Y  V ự A  LÚ A: Nắm  lấy cổ đối thủ, dùng sức 

cực m ạnh đá trúng  cằm chỗ ấy gọi là  “c h ữ  t ử \
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Á P  THỔ: Đè cần m à đá.

X U Y Ê N  TẦM: Đá m ạnh th ậ t sâu vào th ân  đối 
thủ.

X U N G  PH O NG : Đòn nạp -  Đòn dẫn.

L ỊC H  B Á I:  Đá trẹo xương cổ.

KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI
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NHỮNG CON GÀ HAY

T rự  th ự c  tả: Gà này bầu diều ở bên trá i.

L ô n g  v o i : Ở cánh hay đuôi có một bộ lông chỉ có 
m ột cọng lông cứng như lông nhím.

Đ ịa  g iá p : Có m ột vảy to nằm  dưới chậu.

H ắ c  th iệ t:  Lưỡi có bớt xanh hay đen.

L ã o  k ê  th ầ n  đồng: Thân mềm m ại như gà tơ, 
cái đầu th ì cứng cáp già dặn.

Lưỡng hậu:  Gà có hai b ình dầu hoặc hai cái 
phao câu.

Lưỡng th iệ t:  Cái lưỡi chẻ làm  hai.

Cương kê: M ắt gà màu xanh và đen, có khi đổi 
màu đỏ như đôi m ắt lửa.

G à ngọc: Gà gáy lúc ban đêm, thấy  ánh  sáng 
lóe ra  ở miệng.

Đ ộc kê: Gà có m ột m ắt (khi mới nở từ  trong 
trứng).

G iáp  cần: Ở cần cổ có một vảy lớn.
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G à cò: Gà ngủ đứng có một chân.

L ụ c  đ ỉn h :  Gà có sáu cựa.

Q u á i kê: Gà ngủ chỉ nhắm  m ột m ắt, còn một 
m ắt mở.

G à túc: Còn gọi là  gà “k ê u  co n 9, t h i  động tới, 
nó kêu túc túc nghe th ậ t hay.

G à ô: Gà mỏ đen, chân vàng, hay gà ô chân 
trắng , cựa đen.

G à cứp: Gà không có ỉêag  đuôi và không có 
phao câu.

T ử  mỵ: v ề  đêm ngủ chết lim , nằm  s á t  đất.

G à n ư ớ c  rồng:  Gà này đá h ay  lúc nước
lẽn.

Đối với m ột người “s à n h  sỗ ỉ” với trò  cheổ 
dân gian này luôn luôn tồ  m  “c ứ n g  cự a 9, 

họ chỉ thoáng nh ìn  là  b iết con gầ nần hay con gà 
nào xấu rồi.

Con gà hay , dở là  đều nhồ cái sạ  của nó, các bạn  
thử  đưa hại tay  gần m ắt bóp ngang so gà sẽ thấy  ồ
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đó khuyết rộng vào và nhô ra  hai đầu nhọn dài th ì 
bảo đảm đấy là  một eon gà hoàn toàn xuất sắc.

Đồng thời* eom gà cố bộ lông nhỏ th ậ t đầy đủ 
láng mượt, ôm sá t lầy th ân  m ình, gà ấy có dư sức ra  
đòn m ạnh, có tà i riêng.

Gặp phải một vài sợi lông m àu sắc như lông 
công tạ i “lô n g  m ã ”, gà ấy rấ t  hay, eó sức bền bỉ.

N hìn chung, m ột con gà hay khi đứng không 
chịu để yên, lúc giơ lên, lúc túm  lại diều này cho 
chúng ta  th ấy  rõ ràng  đây là m ột con gà khỏe đòn, 
có tà i đâm  cựa hay.
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PHẦN II

CÁC LOẠI GÀ

• GÀ N Ò I:

Gà nòi có nhiều giống khác nhau, mỗi giống đều 
có ngón nghề riêng.

Thường th ì m iền Bắc, m iền Trung người ta  thích 
chơi gà “đ ò n ”.

• G À ĐÒN:

Giông này, chân vàng màu nghệ, da non ở nách 
cũng màu vàng nhưng hơi nhạt, gà đòn giống to lớn, 
tướng vạm vỡ, chân cao trơn.

-  Con m ắt sâu hoắm, da mí th ậ t dày, tỏ ra  tính  
tình  gan lì.

-  Cổ dài nhằng khi vỗ “v ỉa  sá n g ” dễ thò mổ 
nắm  đầu kẻ thù  và để vòi đánh những quả thôi sơn.

• G À C ự A :

Gà này, chân nhỏ, th ân  h ình  liền lạc, toàn gân 
xương, không chút mỡ dư, th ịt  không bủng beo.
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Cựa dài, nhọn hoắt, sắc bén vô cùng. M ặt th ậ t 
lanh, xinh tươi khả ái.

Bụng dạ rấ t  tốt, không ăn  tham , được một hạt 
lúa cũng túc m ái túc con, tỏ ra  m ình là người anh cả 
trong sân, đủ sức đùm bọc.

Gà nòi cựa m iền Nam, lông lá đầy đủ, luôn luôn 
tươi mướt. Lông cổ ( lô n g  bờm ) th ậ t nhiều. Lông m ã 
( lô n g  tr ê n  lư ng )  phủ giáp hai bên hông dài lòng 
thòng trông rấ t  đẹp mã. Lông đuôi dài chấm  đất, tỏ 
ra  sự m ạnh dạn dư sức, có khi phải cắt bớt cho khỏi 
luộm thuộm. Gà nào lông đẹp, đuôi tốt, gọi “g à  ấy  
là  p h ư ợ n g  v ĩ \

Gà cựa m iền Nam, lông nhiều và lâu ngày bị 
lông phủ kín, nên “tr ắ n g  d a  tr ắ n g  t h ị t ”.

Không như gà đàn, th ịt  da đỏ sần bởi lông ít lại 
thưa. Gà cựa phải cắt lông sạch, năng vô nghệ, có 
chịu sương chịu nắng, lâu ngày mới săn  đỏ và chắc 
da th ịt.

.  GÀ GÂN, GÀ LÔ NG :

-  Đã nói về gà đòn, gà cựa, tưởng nên nói luôn 
về gà gân, gà lông.
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Gà gân (G à kế ' sách , R ạ c h  G iả ...)  khác gà cù lự  
và gà Cao Lãnh, vì vổc m ình ở giữa, không lớn quá 
cũng không bé quá, tuy khống m  le bằng gà lông, 
nhưng toàn  th ân  gân guốc, dẻo dai, đòn th ậ t chắc, 
đá tiếng gió nghe “nẹt, rẹ t”.

Gà lông (Ca® LẾmh, M ạch  €rầm~.) là  gà lông 
nhiều, th ịt  ít, nhổ xương, cựa thật sắc, (Cựa chuốt rồi 
thấy  đủ lạnh  mình.

Gà lông lẹ làng, giỏi bay giỏi xạ, nhưng kém  
nước bền.

Gà lông có pha ehửt í t  m áu gà rừng, cỗ tà ỉ ứẩ 
“so n g  p h i ” hai cựa phóng tới tuyệt diệu như cặp phi 
đao, nhưng tiếc th ay  sỀte bền  không  có. Vì vậy, gặp 
con hay th ì xuất sắc, gặp dở th ì dở không chỗ nói.

Nói về truyền thông gà, th ì có câu: “C hó g iố n g  
cha , g à  g iố n g  m ẹ ” và câu khác: “G à b ền  tạ i  m á i”.

Vì lề ấy, m ái tố t th ì í t  ai chịu bán. Mỗi lần  gà 
sinh con trong bầy, lựa gà trông nuôi đã đành. Đến 
như gà m ái, lúc còn tơ cũng lựa r ấ t  kỹ, con nào tố t 
bộ th ì để giống.
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•  G À  CAO LÃ N H :

Gà danh tiếng n h ấ t vì tà i nghệ bí quyết, đòn 
độc, vỉa tối, vỉa sáng, khi xưa chỉ gà Cao Lãnh là 
th iện  nghệ, th ì nay các giống gà khác cũng học dược 
các giông đòn hay giỏi hơn nữa, bao nhiêu lối đá độc 
của gà Cao Lãnh đều bị dồn phá hỏng th àn h  thử  gà 
Cao Lãnh ngày nay í t  thắng  độ như trước nữa...

N gày nay, m iền Nam  có nhiều giống mới nhập 
qua vầ mỗi địa phương gà có tà i nghệ khác hẳn  
nhau.

•  G À B À  RỊA:

Gốc từ  Ấn Độ, Mã Lai.

• M Á I B À  R ỊA :

Có túp râu dưới cằm. Giống gà này th ịt  u, xương 
lớn tuy chậm  chạp nhưng kể về gan dạ th ì đứng đầu.

— Đá chân rấ t  hay, sức chịu đựng rấ t  dặc biệt: 
Nằm  chết tạ i trậ n  chứ không chạy bao giờ; “g iố n g  

g à  n ú i” xứng danh “T h ầ y  R ù a ”, “T ư ớ ng  N ú i” 
chẳng sai.
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M ái B à  R ịa  cũng không hiền. Mặc dù giống yếu, 
gặp trông chạ muôn trèo là kháng cự ngay. Chừng 
nào đá không lại, khi ấy mới chịu nằm  xuống.

• GÀ B À  ĐIỂM :

Thiện nghệ đá chân trơn không b iết dùng cựa, có 
cũng như không, nhưng đòn th ậ t hay th ậ t  độc. Cặp 
chân đá m ạnh đến nỗi dãn cần cổ và mềm m ình 
m ẩy con gà đối thủ  như chơi. Không bền và gan 
bằng gà Bà Rịa.

Tóm lại, các giống gà Bà Rịa, Bà Điểm, Bình 
Đ ịnh hay Hóc Môn, Gò Vấp có đặc điểm  là gà ít 
lông, to xương, cổ dài, chân đá chậm  nhưng chắc 
đòn, tiếng là  gà Cù Lừ.

• G À K Ế  S Á C H  (Sóc T răng ):

Pha hai giông dữ:

Lấy sức bền dai và giỏi chịu đòn (B à  Đ iểm , B à  

R ịa )  chung đúc với cái nhanh  nhẹn, cựa nhảy của 
Cao Lãnh.
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• GÀ S A  ĐÉC:

Giống gà này dòn đá rấ t  hay, hiểm  độc.

• GÀ T Â N  CHẦU:

“M ắ t ế ch ” trông m ặt lanh  lẹ, “đ á  x ạ ” bay từ  

trên  cao sà xuống dùng “so n g  k iế m ” tấ n  công đối 
thủ.
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ĐỔ GIỐNG

Đổ giông thường lựa hai giông khác h ẳn  tính  tậ t, 
trống g à  g â n ,  mái B à  Đ iểm , trống Cao L ã n h , mái 

M ã L a i, v.v... cốt dung hòa hai đức tính  của mẹ cha 
thọ đủ th ì gà sinh  ra  là có nghề, tức gà nòi vậy.

Từ lúc trong  trứng nở ra  đến khi gọi là gà giò 
nòi con cũng không có sự săn  sóc gì đặc b iệt khác 
hơn cách nuôi gà để th ịt. Nhưng gà tơ được mười 
bốn, mười lăm  tháng  là được nuôi thúc để sau này 
đá độ. Sơ khởi, chủ b ắ t gà “x ổ  t h ử tức cho hai con 
“th ả o  v à i đ ư ờ n g ” trước cặp m ắt lão luyện nhà nghề 
để xem võ nghệ dường nào. Hai con đây, m ột gà tơ 
đá cùng gà có độ, để xem cách thức tay  mơ chống 
trả , cự địch cùng gà có kinh  nghiệm  th ế  nào. Nhưng 
đây là cuộc xổ chơi thử  sức nên  phải b ịt cựa đôi bên 
để trán h  sự rủi ro b iế t đâu trong lúc tra n h  hùng, lỡ 
m ột mũi thôi cũng đủ hư một trong hai con gà quý 
giá. Và tuy gà tơ đá với gà già là tà i sức dị đồng, 
một già m ột trẻ , nhưng trên  trường chinh chiến tà i 
không đợi tuổi, già kém  trẻ  cũng là  th ế  gian thường 
sự.
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B ịt cựa gà th ì dùng lá chuối khô lót bên trong, 
ngoài dùng giẻ ràng b ịt hay da mềm quấn nhiều lớp 
rồi lấy dây dợ m ịn buộc rú t th ậ t chặt. Trong khi xổ, 
lâu lâu cũng phải xem chừng lại sợ cựa ló không 
thấy, chém bậy vào m ắt vào m ang ta i gà th ì khổ.

Tuy cùng bầy cùng mẹ cùng cha nhưng có con 
hay  con kém, giỏi dở không đều. Khi tuyển chọn, 
con nào dùng được sẽ nhốt riêng, còn kiểm  soát vài 
lần  nữa rồi sẽ quyết định. Trong khi luyện tập  và 
chờ đợi, chủ gà có m ột thú vui không có trong nghề 
khác là xúm nhau coi chân coi vẩy từng con gà, đoán 
hậu vận mỗi con sau này hay dở như th ế  nào:

Chân càng nhỏ càng quý.

Cựa phải đóng sát thái mới hay. (T hở i là  n g ó n  
c h ă n  p h ía  sau).

Cựa phải suôn sẻ, mũi phải quớt lên  chút ít, thép  
th ậ t nhiều và th ậ t dẻo. Như vậy mới là cựa độc, cựa 
dữ. Thép đây là  vỏ cựa, chất m en xương, không phải 
lớp vôi đóng ngoài lớp vỏ này. Cựa độc hơn nữa là 
cựa sáp (cự a  lớp  n g o à i dẻo  n h ư  sáp). Còn cựa 
tầm  thường là cựa vôi, có lớp vôi khô đóng ngoài,
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chuốt hoài cựa vẫn bời rời, cựa này í t  đâm. Trong 
cựa có một khúc xương, khi nào gà sút cựa, hoặc vì 
chuốt mỏng quá, hoặc vì duyên cớ khác lòi phần 
xương ấy th ì con gà ấy không dùng được, không 
dùng đá độ được nữa (gọi là  “ế  c ự a ”).
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TƯỚNG ĐI ĐỨNG

Một con gà hay, đi đứng điềm đạm có đôi m ắt 
sắc bén, không ham  m ái thuộc dòng “v ă n  tư ớ n g ” 
trên  võ tướng một bậc, trầm  lặng bình tĩn h  bước đi 
nhẹ nhàng. Gà khi đi thường nhón gót, chỉ đứng 
bằng ngón không dể chân chạm  đất, có tướng đi như 
vậy gọi là  “đ ịa  g iố n g ”, nếu đúng như th ế  th ì con đó 
là con “l in h  k ê ”. Một con gà quý.
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TƯỚNG NGỦ

Gà ngủ có nhiều cách, có lúc đưa đầu ra  ngoài, có 
lúc rúc đầu vào cánh m à ngủ.

• GÀ N H ÍM :

Đặc b iệ t là  lúc ngủ, toàn bộ lông của gà dựng 
đứng như lông nhím , gà có nội lực rấ t  thâm  hậu, 
dũng m ãnh, sức bền, đá đòn như vũ bão, thuộc loại 
gà hiếm. Gà ngủ ưa chui đầu vào cánh, đòn gà hay. 
Con gà nào khi ngủ đưa đầu bên này, lúc bên kia 
b iết “xo a y  trở ” đá nhiều đòn rấ t  đẹp, gà tốt.

Lưu ý: Nếu chỉ chui đầu vào m ột bên cánh, có 
th ể  bị mù một bên.

• GÀ CÒ:

Gà ngủ đứng chỉ có m ột chân rúc đầu chui ngược 
vào cánh, b ấ t đắc dĩ gà mới chịu nằm , giông gà này 
rấ t  khôn lanh, có nhiều b iệt tài. Lúc ngủ có tiếng  
động, tỉn h  giấc ưa sửa lông, chuốt cựa, m ài mỏ, 
thuộc dòng “võ tư ớ n g ”.
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• G À T Ử M Ỵ :

Giông gà này chuyên ngủ dưới đất, hai cánh xòe 
trên  m ặt đất, đôi chân to, duỗi theo trông như con 
gà bị chết, loại gà này vô cùng quý hiếm, trông thấy  
bình thường nhưng khi đá th ì rấ t  tuyệt.

Giông gà Tử Mỵ thường chết ở nước thứ  tư trở  đi 
gọi là  “tứ  tử  h ìn h ”, rồi “n g ũ  tử  h ìn h ” đến nước thứ 
sáu, í t  khi ỗ nước thứ  bảy “th ấ t  tử  h ìn h ”. Gà Tử 
Mỵ thuộc dòng quý tướng, là “l in h  k ê ”, về phần 
cẳng vảy tố t xấu không phải là  vấn đề. G à T ử  M ỵ 
là con gà hay.
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B ộ DẠNG CON GÀ XẨU

Đ ầu : Đầu to, cần cổ nhỏ hơn đầu.

M ỏĩ Mồ thô, đài và yếu, hoặc cong quá tuy chắc 
nhưng chậm.

M iện g : Khóe m iệng cạn và hẹp.

M ào: Lớn quá hoặc trập  ngã m ột bên che lấp  cả 
m ắt.

M i m ắ t: Dày.

M ắt: Sâu quá hoặc lộ ra  quá (m ắt đễ mù), m ắt ốc 
cao (m ắt đỗ), tròng m ắt lổn, m ắt đen thui (m ắt nhỏ).

M á: Mắ hóp, da dày, khống láng.

Cổ: Dài quá boậe ngắn m à dẹp, chia ra  từng 
khúc như cổ eò, luôn d ặ t song song với đất.

T h â n : M ình tròn  như  h ạ t  m ít, t r ẹ t  lưòrn (lườn 
tam  bản), phao eâu nhỏ, mềm lơi khỏi thân , dễ lay 
qua lại, xương ghìm hố nhiều, xương lườn cụt, vạy 
cong.
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C án h : Cánh cụt, nhỏ xương, í t  th ịt  bắp, (quả 
chanh nhỏ), lông cánh thưa, ngắn, cánh không chắp 
sát, thiếu gọn (áo tơi hoặc cánh giả), quạt phe phẩy.

Đ uôi: Lông đuôi, lông bờm cổ, lông m ã thưa cụt 
hoặc dài nhưng mềm, lớn bản như lông gà Tàu, lông 
bời rời và bở, dễ nhổ dễ rụng.

Đ ùi: Đùi nhỏ, ngắn, th ịt  teo, mềm, đùi với cẳng 
gần bằng nhau, ngay xuống với cẳng như cây cột, 
hai đầu gối đứng chụm sá t nhau.

C ẳn g : Cẳng hoặc “cán” thô, to, cán có th ịt, trên  
to dưới nhỏ, hoặc suôn đuột bằng nhau từ  gối xuống 
chậu.

N gón: Bàn chân nhỏ, ngón ngắn, thớì khép chặt 
vào chậu, móng ngắn, chân sình mập, nhiều th ịt, í t  
xương và gân, vảy to sầm  và dày, không rõ ràng, 
vảy đống nhằng n h ịt kém  sáng sủa.

G ối: Gối n á t, vảy loạn ở phía trước và sau, tạ i kẽ 
ngón sắp lên có hai hàng vảy hai bên tạo giữa một 
đường rõ, gối không chỉ nhiều về sau.

N gực: Ngực song song với đất.
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L ưng: Cong, gù, hẹp.

M ã: Lông m ã thưa, ngắn, to bản (trừ  gà mái lại), 
nhiều màu đốm lung tung.

G áy: Ba tiếng  hoặc nhiều tiếng nhưng không rõ 
từng tiếng, khò khè sau khi gáy.

• V Ả Y  C Ẳ N G  ĐƯỢC X Ế P  Đ Ú N G  C ÁC H  
N H Ấ T:

Vảy của hàng  nội, sá t gối, nhỏ hẹp, to dần đi 
xuống ngón ngọ, tạo thành  một đường vảy thẳng  tắp  
từ  sá t gối xuống đến móng.

• V Ả Y  C Ẳ N G  H IỆ P  C Á C H  L Ả  P H Ả I:

-  H àng hoa đăng thới: 12 vảy.

-  H àng hậu: 14 vảy.

-  H àng biên: 3 hàng đổ lại.

-  Ngón ngọ: 20 vảy đổ lên.

-  H àng độ: 5 vảy tố t đổ lên.

-  Hàng kẽm: Lên cao theo hàng hậu, sá t gối.

Trường th àn h

106



KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

• Đ Ế M  V Ả Y  CHO H IỆ P  CÁCH:

— Hàng hoa đăng thới: 12 vảy.

-  Ngón ngọ: 20 vảy đổ lên.

-  Hàng hậu: 14 vảy.

-  Hàng độ: 5 vảy tố t để lên.

— Hàng biên: 3 hàng đổ lại.

— Hàng kẽm: Lên cao theo hàng hậu, sá t gốì.
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CHIÊU KHẮC PHÒNG ĐAO

(Những vảy có th ế  đá cản cựa đâm)

A ) N h ữ n g  vả y  d ư ớ i đ â y  có h iệ u  lự c  và  t h ế  

đ á  c ả n  c ự a  đ ịc h  đ ă m  độcỊ c h ế t tạ i  chỗ , h oặc  
k h ô n g  đ á  đư ợc n ữ a , đ ịc h  th ủ  n ế u  tà i  cao, v ẫ n  

có th ể  đ â m  ch ém , n h ư n g  c h ỉ  sơ  sà i k h ô n g  đ á n g
kể:

1— Hai chân đều có “án  th iên”.

2— Hai chân đều có “phủ địa” hoặc “phủ hành  
song”.

3— Hai chân đều có “đại giáp” hoặc “đệ n h ấ t 
th ần  hổ đao”.

4— Hai chân đều có “liên giáp nội” hoặc “đệ nhị 
th ần  h ể  đao”.
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5 -  Gà có “tứ  trực”.

6 -  Đôi chân có “tứ  trụ  giáp”.

7 -  Gà có “võ văn” song toàn.
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8 -  Cả hai chân đều có “độ điền” đúng cách.

9 -  Cả hai chân đều có độ “tam  trá i”.

10- Đôi chân đều có “yểm địa”.

11- C hân có “lưỡng ngọc song cước”.

12 - Đôi chân có “âm dương tương giao”.

13 - Đôi chân hai hàng  vảy trơn.

B) N h ữ n g  v ả y  d ư ớ i đ â y  có  th ể  đ á  c ả n  c ự a  
đ âm , c h ế t tạ i  ch ỗ . N ếu  đ ịc h  th ủ  tà i  c ao , v ẫ n  có  
th ể  đ â m  đ ư ợ c , n h ư n g  h iế m  th ấ y  c h ế t tạ ỉ  ch ỗ .

1 -  Đôi chân có “độc giáp” hoặc “đệ tam  th ần  hổ 
đao”.

2 -  Gà có “ám  long”.

3 -  Đôi chân có “nhân  tự  thớ i”.

4 -  Đôi chân có “gạc th ập ” đối chiếu ngang nhau.

5 -  Gà có vảy “ẩn  địa”.

6 -  Đôi chân có “tam  vinh”.

7 -  Đôi chân có “tam  tà i”.

109



KỸ THUẬT NUÔI GÀ CHỌI

8— Đôi chân có “phủ th àn h  kích” ngang nhau.

9— Đôi chân có “phản hậu”.

10- Chân có “thượng hạ  giao chinh”.

11 - Gà có “giáp cần”.

12 - Gà có “địa giáo”.
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PHẦN III

BÍ QUYẾT NUÔI 
GÀ NÒI -  GÀ ĐÁ

Muôn b iết và tậ n  hưởng thú nuôi gà phải chịu 
nhọc công với nó.

Phải đãi lúa, hứng nước mưa -  phải b iết tắm  gà, 
b iết dùng thuốc phòng tr ị  bệnh gà, n h ấ t là phải b iết 
và chịu khó luyện gà. T ất cả những cái lỉnh kỉnh  ấy 
là để phục vụ cho một nghề chơi. Nghề chơi nào 
cũng lắm  công phu, bù lại sẽ có những phút vui hí 
hửng khi gà thắng  trậ n  ở đấu trường.

Từ tháng  tám , tháng  chín, muộn lắm  là  đầu 
tháng  mười ta , việc đồng áng đã vãn, người chơi gà 
mới b ắ t đầu b ắ t gà nòi nhốt riêng vào chuồng. 
Đương nhiên  trong khi chọn gà là phải xem tướng, 
đầu, thân , chân, cựa; chi tiế t hơn: M ắt, mỏ, lông... 
Việc đầu tiên  sau khi chọn gà là bắ t ra  hớt lông 
nách, lông đầu th ì cắt sạch, còn lông cổ th ì chừa một 
túp sá t cần. Chỗ ấy là chỗ nhược, da non phải có 
lông che kín. Lại nữa, chòm lông cổ khi gà xúc nộ
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phùng lên  trợ  oai, không th ì xem khó coi. Cũng cần 
cắt xén lông dạ dưới, chỉ chừa năm  ba sợi che phía 
sau, đùi th ì lẩy gọn, chừa m ấy sợi cho gà đỡ lạnh, kỳ 
dư vế  non, ba sườn cắt sạch cho nghệ mau thấm , khi 
bị cựa đâm  vào là  thấy  ngay. Con gà nòi m iệt Cao 
Lãnh lông dài, đẹp, đuôi quét đất, th ì phải hớt, tỉa  
th ậ t khéo. Chòm đuôi gà đá là  m ột phương tiện  lợi 
hại khi ở đấu trường phải chọn cắt tỉa , làm  sao cho 
khi dá gà suy không tự  đạp đuôi sẽ bị lỡ đà m ất thế, 
đặc b iệt khi thấm  m ệt đứng gậ t gưỡng th ì nhờ đó 
m à không ngã, tựa hồ gà có ba chân. Bộ lông mã, 
mọc từ  lưng thòng xuống che hai bên  hông, lông dài 

'th ê m  vẻ đẹp nhưng lượt thượt quá th ì m ất gọn, nên  
sửa cho gà trông thon khỏe, oai phong, c ắ t  hớt rồi, 
thoa rượu thuốic, rồi vần, rồi chạy lồng, rồi đi hơi.

-  “C h ạ y  lồng*  là  nhố t gà nòi trong ha i chiếc 
lồng, chiếc lồng lớn chụp bên ngoài, trong  còn m ột 
lồng khác nhỏ hơn, cất làm  sao cho hai gà, con 
trong con ngoài, “tư ơ n g  k iế n  b ấ t  tư ơ n g  đ ả ”, vì hai 
lồng tre  cách xa phân  chia ha i gà không cắn mổ 
nhau được. Con gà nuôi để bên  trong, bên  ngoài th ả  
con khác (cho 2 con “đ á  b ó n g ” nhau) cả hai trông  
thấy  nhau, phồng, trợn, gườm, liếc, kiếm  chỗ hở túi
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bụi nhưng không làm  gì nhau được, tức giận cành 
hông, đành lấy chân quào đất, trừng trợn, phồng 
xòe, nghênh nhau, muốn ăn  tươi nuốt sông nhau 
hiềm  vì chưa được dịp. Phép “ch ạ y  lồ n g ” phải xem 
chừng cho lắm, lơ đễnh m ột chút, hai gà mổ xói 
nhau, nan  tre  sẽ làm  xể m ặt, hỏng mỏ, rách khóe, 
những vết này, dẫu sơ cũng rấ t  khó lành  và gà sẽ 
trở  nên vô dụng.

-  Đ i h ơ i  là  lấy vải dày hoặc da mỏng bao m ặt 
b ịt mỏ gà chỉ chừa hai m ắt, hai con thấy  nhau 
nhưng không mổ cắn gì được, chỉ xạ nạp chân không 
(cự a  c ũ n g  b ị t  rồ i), tập  dượt gà như th ế  lâu ngày 
gà thêm  kín  hơi, sau ra  giao phong sẽ bền sức, lâu 
m ệt và không hốc.

— O m  g à  là  lấy nồi đấ t đựng chút nước tiểu, pha 
thêm  chút rượu thuốc, nấu sôi rồi lấy vải bọc dồn 
dày ngải cứu và nghệ củ giằm nát, khi nghệ và ngải 
lên  hơi nóng vắ t nhẹ cho nước tiểu, nước rượu ra  bớt 
nhằm  cho bọc vải thấm  thuốc, đồng thời kiểm  tra  độ 
nóng rồi dùng túi ấy để ép lên thương tích trên  
m ình gà. Làm cách này chẳng những vết tích mau 
lành, da xương thêm  săn  mau cứng chắc.
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-  Vần g à , xổ gà: O à h ổ t lông, vô nghệ rồ i, vài 
ngày sau, chọn ngày nào ráo trồ i, b ắ t gà xể  thử. Xể 
đây ìà  tập  cho h a ỉ gà đẩ nhau, dượt nhau thử. Ngoài 
Bắc gọi “vầ n  g à ” cũng th ế . Lựa h ai con đồng (h ạn  
đồng sức, lẩy  lá  chuối khô, vải và da m ềm  b ịt cựa lạ i 
rồi th ả  hãi con đá nhau trẽ n  m ật bãi đ ấ t m ềm , bầl 
cồ chỉ cụ t lúp xáp  là  tố t n h ấ t. N hư đã nói, p hải b ịt 
cựa gà dừng cho h a i con dâm  chém  nhau, v ì đây  là  
luyện tập .

Tùy gà cựa hay  gà dòm, tùy  m ỗi ta y  nuôi, môi 
người có cách thức riêng , họ có th ể  cho h a i con đá 
nhau m ệt nước hay  h a i, ỉm nước, m ỗi nước độ mười 
phút. Sau mỗi nước, cho gầ nghỉ chừng ba phút. Liệu 
gà thấm  m ệt, ch ân  b ế t b á t dá không lê n  nổi, th ì rim  
nghỉ đợỉ ỉúc khác xổ nữa. x ổ  ỉâu quá hỏng gà. c ầ n  
n h ấ t là  xổ có chừng độ, đ ịnh  kỳ mười ngày hay  nửa 
th án g  th ì xổ m ột lần , xem  chừng vừa th ì thô i, chứ 
xổ quá nhiều lần , m ột là  nuôi thúc không k ịp , hỏng 
gà, hai là  xổ th é t gà quen tín h , ra  trường đá đến 
nước nào đố th ì lôi thô i không m uôn đá nữa là  thua.
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-  Vỗ hen:  x ể  gà rồi phải nhớ vỗ hen cho nó. 
Nếu không vỗ hen, trong họng gà nếu có trầy  trụa  
chút ít, về sau những mụn trong cổ vẫn lành nhưng 
có th ể  th àn h  sẹo đổng th àn h  cục lơm chơm vướng 
nhớ t đờm, con gà sẽ khò khè m ất sức. Cách vỗ hen  
là  ôm con gà kẹp chặt tò n  hông, chân gà hổng đất, 
đoạn lấy tay  nắm  đầu gà, m ột ngốn  trỏ bẹt mỏ gà ra  
lớn, tay  k ia  nắm  m ệt khăn  sạch có thấm  nước, bốp 
dao nước ấy chảy vào họng gà rồi ghì đầu gà chóc 
xuống, lây tay  vỗ vào họng gà bì bạch. Bao nhiêu 
nhớt, đờm dãi, lông, cát trong họng đều nhểu ra  
lòng thòng. Liệu h ế t nhểu là  họng gà sạch hãy thôi 
vỗ. VỖ hen  rồỉ, dùng khán  ướt khi nãy, bóp vào cổ 
gà m ột mớ nước sạch cho trơn  cể và cho nó thấm  
giọng. Trong Nam, vỗ hen  rồi còn có lệ lấy m ột lá 
trầu  tươi, không trầu  th ì thay  lá  ổi, vò nhàu nát, gói 
m ột cục muối ăn, cuốn lại cho vừa bằng ngón trỏ  rồi 
n h é t vào họng gà cho nó nuốt vào bọc diều, làm  vậy 
định chừng cho sạch m iệng sạch cổ, thêm  lấy đó 
làm  món thuốc trán h  độc đón gió. Xong rồi, tắm  
sạch cho gà, đem phơi nắng se dịu cho khô lông rồi 
th ả  vào chuồng cho nghỉ mệt.
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-  Vô nghệ:  Sau khi xổ, tắm  gà rồi là  vô nghệ, 
hay bóp nghệ cho gà. Gà tắm  khô lông, th ì chỏ ôm 
vào trạ i, nơi đây đã có người chuyên coi về vô nghệ, 
ôm bóp gà bằng nghệ m ài sẵn. Nhắc đến m ài nghệ, 
ai có từng chơi gà cũng ngán. Nếu ôm gà choi là  
thích, th ì phải từng m ài nghệ, phải luôn luôn có bàn  
tay  và ngón vàng nghệ m ãn m ùa mới h ã n h  diện là  
tay  chơi gà chiến. Công việc mài nghệ không cần 
lao lực nhiều, nhưng chán ở chỗ nó kéo dài nhọc cực 
vô số  kể. Lấy nắp lu, nắp  khạp, lậ t ngửa, lựa nắp 
mới th ì sắc hơn m ài mau ra  hơn, rồi đổ vào đó m ột 
mớ nước, cho vào trong đó m ột chất thuốc. Mỗi chủ 
có toa riêng, đem theo kè kè bên m ình thường th ì bí 
m ật với nhau, nhưng cũng lẩn  quẩn m ấy vị này: Nửa 
phần  nước lã, nửa phần  rượu trắng, thêm  m ột chút 
muối bọt, m ột chút phèn chua (phèn phi tá n  ra  bột), 
có chỗ dể thêm  mớ nhắm  acide borique, chỗ khác 
không sợ bẩn  và vẫn  theo phương pháp cổ truyền lại 
dùng cả nước tiểu con tra i và m ột đống củ nghệ, 
nghệ này  vì để lâu năm  nên  khô cứng như đá, vùi 
đầu cắm cổ m ài, m ài đến khi nào nước nghệ và thập  
v ậ t đặc sệ t như  bột hồ khuấy mới chịu thôi. Các
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món trộn  đều, nước nghệ m ài đã được th ì ôm gà 
từng con m à thoa nghệ vào, kỹ hơn dùng lông gà 
phết, hoặc m iếng xơ dừa gọt mỏng, cọ nhẹ vào da 
gà, cho nghệ bám  dính vào, chà phế t th ậ t  kỹ, những 
chỗ nào lông cắt sá t th ì thoa đi thoa lại: Mào, m ặt, 
cổ, cánh, sườn, hông, đùi non luôn cả cặp chân vừa 
móng vừa cựa. Nói chung, thoa khắp tấ t  cả từ  mỏ 
mào đến chân móng. Thoa rồi ôm gà ra  sân  m át lấy 
bội dậy ngoài nắng dịu (n ắ n g  b u ổ i sá n g  sớm ). 
Chừng nào nghệ rú t khô da, khi ấy sẽ đem gà vào 
bóng m át, vào trạ i, chuồng. Gà thoa nghệ, da ban 
đầu trắn g  nhợ t rồi vàng sậm, Sau đỏ au.

Tẩm nghệ cho gà sau hai mươi bốn giờ phải nhớ 
tắm  gà và xả nghệ cho nó. Trong Nam  xả nghệ vào 
buổi sáng, chín, mười giờ để chiều khoảng bốn giờ 
vô nghệ trở  lại. Có người lại th ích  lựa giờ trưa nắng  
ráo để tắm  gà với xác trà  H uế hoặc nước lá  ổi. Dùng 
xác trà , xác lá  cọ chà khắp châu th ân  gà cho sạch 
nghệ, th ả  gà cho xả hơi, bay giỡn, rồi chiều vô nghệ 
như trước.

Tùy cách nuôi và tùy chỗ, cứ mỗi tuần  khi bảy 
ngày, khi mươi bữa hoặc nửa tháng, th ì xổ gà một
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kỳ, nếu xổ í t  th ì nuôi thúc nội bảy ngày, mười hôm. 
Nếu xổ thời gian khá dài th ì thời gian nuôi thêm  
đến mười ngày, nửa tháng  khi nàỡ liệu gà sung sức 
sẽ ôm ra  trường. Gà đòn phải nuôi mười lăm  hôm  
mới lại sức.

Sau mỗi lần  xể gà, chd nên  quên vô nghệ trồ  lại 
(n g h ệ  là m  să n  đa , c ứ n g  g â n  cế t). Cũng b ắ t đầu 
từ  khi nuôi thúc, cứ mỗi sáng sớm khoảng bốn năm  
giờ, phải thức dậy cho gà uống nước. Nước phải múc 
đầy gáo, để đó cho gà muốn uống bao nhiêu th ì 
uống. Thường th ì dùng đồ lường, mỗi lần  lường nước 
cho gà uống. Mỗi cữ giữ y m ột lượng nước, th ì về sau 
gà vào trường không bị k h á t cũng không mau thấm  
m ệt. Cho nó uống xong rồi th ì đem nó ra  quần 
sương, quần sương xong là  th ả  lỏng con gà ra  giữa 
sân, muốn đi đâu mặc ý, để nó hưởng cái m át mẻ 
của buổi sáng tin h  sương. T ránh  không cho gặp gà 
m ái và sợ n h ấ t là gà nhảy vướng rào gai hư cựa hư  
chân.

Phương pháp th ả  gà hay quần gà là cốt để tập  
luyện chân cẳng cho nó. Luôn luôn phải đ ặ t người 
trông nom.
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Trước k h i th ả  gà ra  sân, nên  ngậm  chút rượu 
trắn g  phun sương sương vào th â n  m inh, đầu cẳng, 
cho m áu chạy điều hòa.

B an chiều, trờ i dịu nắng cũng đem  gà ra  phơi 
cho quen nắng, chiều năm  giờ th ả , sáu  giờ b ắ t cho 
vào chuồng. Mỗi sáng  và chiều sau kh i quần sương 
quần nắng, xong th ì cho gà ăn.

Ă n  ch o  đ ú n g  cữ:

— Sáng từ  8h  đến lOh.

— Chiều lúc m ặt trờ i vừa lặn .

Con gà b ị teo là  gà dù được nuôi thúc, cho ăn  
cách m ấy nhưng vẫn  ốm và không sung sức: Phải 
trụy  ra  căn  bệnh, nuôi cho đến kh i nào th ấy  gà sung 
mới đem  ra  đá độ được.

L ú a  n tíồ c  ch o  gà: Lúa cho gà ăn  phải đãi gạn 
cho th ậ t sạch, lựa lúa bồ đem  ra  dể trong  nước, sảo 
đi sảo lạ i h a i ba lầ n  gạn lấy lúa không còn vỏ trấu  
hay  h ạ t lép. P h ần  ăn  của gà rấ t điều độ, đong bằng 
ống trúc cho b iế t chừng mực. Có người cho gà ăn  
thêm  thuốc tiêu  sau bữa ăn  (th u ốc có  b á n  ở  n h à
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th u ố c  Tây). Con gà ăn  no nê, chủ b ắ t nhé t thêm  
vào họng m ột viên thuốc cho gà khỏi no hơi, không 
trướng bụng và không ỉa chảy.

Lúa cho gà ăn  thường đựng trong gáo dừa hay 
mẻ tiện  bằng cây mềm, như vậy gà không hỏng mỏ. 
Chừng nào thấy  gà ăn  vừa n o  (đ ầ y  d iều )  th ì rú t mẻ 
ra, chớ cho ăn  kéo dài. Đúng giờ lại cho ăn.

Nước uống th ì đựng trong liễn  lớn, trán h  không 
dùng b á t chén, đồ đựng nhỏ, gà đạp đổ vỡ có th ể  
trầy  chân, gãy cựa. Nước uống bẩn  hay có chút cát 
bụi là  phải thay  luôn. Ngoài sô' nước uống có đong 
lường th ì luôn luôn để sẵn  nước cho gà muốn uống 
khi nào cũng có, như  vậy gà sẽ không hốic cũng 
không đứng m ệt hả  hơi lúc đá độ. Ngoài lúa và nước, 
cho gà ăn  thêm  xà lách, rau  cỏ, những thức ăn  tẩm  
bổ, nhưng ăn  chút í t  thôi ( th ị t  bò x ắ t  n h ỏ , c á  tươi, 

tô m  tép , cà o  cào, c h â u  ch ấ u ...). Tối trước khi đi 
ngủ, ép gà uống nước thêm  m ột lần  nữa cho đồ ăn 
trong bọc dễ tiêu hóa, làm  như vậy, gà được nở cần, 
khi gặp độ không hốc nước.
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Có h a i  c á c h  nuô i:

Nuôi bằng chuồng và nuôi bằng bội.

Chuồng gà nòi làm  rấ t  giản dị, trên  m ột khu đất 

bằng phẳng và khô ráo (gà  ư ớ t c ẳ n g  m a u  s in h  
b ệ n h  m à  ch ế t), người ta  làm  cỏ sạch m ặt đất, bồi 
lại những chỗ trũng, lượm ra  những gạch sỏi lụn 
vụn, trán h  cho gà đừng đạp hỏng chân hỏng móng, 
rồi dựng nhà  lên, cột tre  vách lá, cốt lấy khoảng 
khoát m át mẻ, không cốt ở sự lâu bền. N hà ấy trong 
chia làm  nhiều chuồng dựng sá t vách tả  hữu và đâu 
m ặt nhau, mỗi chuồng ngang lm 50, bề sâu lối 2m, 
m ặt ngó vào khoảng giữa làm  lối đi, lối 2m, bề 
ngang dài theo lòng căn nhà, vách ngăn giữa các 
chuồng phải che th ậ t  kỹ th ậ t kín, kẻo gà sẽ xoi vách 
hỏng mỏ h ế t dùng, v ề  hai vách ngó ra  lối đi ở giữa 
và trên  nắp chuồng th ì làm  bằng “p h ê n  đu'tín m ắ t  

cá o ”, tre, trúc đều được, chỉ cần khoảng khoát.

Cũng có khi người ta  cất nhà  chòi dài m ột nóc 
(n u ô i g à  m ộ t d ã y), thêm  sáng sủa và cũng chia ô. 
Trong mỗi chuồng, để cho gà khỏi nằm  dưới đất, 
người ta  làm  sẵn  m ột cây tre  cỡ cổ tay  dài khoảng
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sáu tấc, gắn trê n  h ai đầu cột tre  cắm xuống đ ấ t cách 

m ặt đ ấ t h a i tấc h ìn h  chữ UU” động ngược, để tố i gà 
có chỗ ngủ cao ráo. Muôn nuôi bao nhiêu trến g  th ì 
dọn bấy nhiêu chuồng.

Nếu nuôi năm  ba trống, “làm  kiểng” (cảnh) eho 
vui m ắt, th i không cần làm  chuồng cho tốn  kém , 
nuôi chung trong  nhà, k h i dưới ván  ngựa, hoặc n h à  
sau, n h à  bếp, kh ỉ ngoài h àn g  ba chái tư, nuôi bằng 
eách nhố t gà trong  bội, vừa gọn, í t  choán chỗ, thêm  
rấ t tiện , m uốn dời chỗ nào cũng dễ.

Gà trống  vừa lớn, rửa chân  xem  vảy, khám  từng 
con th ậ t kỹ. Con nào cân xúng, *đ ồ n g  th â n  đ ồ n g  

th ả ” dáng đẹp, ra  trường lẫm  liệ t oai phong, làm  gà 
địch khiếp  vía, đầu m ặt lựa cho th ậ t dữ -  có kh i gà 
m ặt h iền  làn h  lạ i dễ ăn  độ v ì chủ gà khác kh inh  
thường. Ấy là  gà ẩn  tướng. Thường tà i ba lộ ra  ngoài 
m ặt, có h ạ i chứ không lợi m ấy, vì người ta  đã đề 
phòng trước — cần cổ liền  lạc, xương không gãy lúc 
nhỏ, phao câu nở nang gà m ạnh m ẽ và giỏi, lông 
cánh rậm  r ì tỏ  ra  tà i bay đá dễ dàng, lông m i dài và 
nhiều (phư ợn g v ĩ  d ẹp )  để kh i đá nếu ngã sẽ nhờ
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đó đỡ lên, chân cẳng th ậ t liền , từ  khớp xương ngón, 
m óng không chút tậ t  nguyền.

Gà chọn xong, day qua đoạn hớ t tích  hớ t ta i. 
T ích là  h a i m iếng da lòng thòng  h ai bên  ta i kh i đỏ 
kh ỉ trắn g  nhợt, với h a i ta i gà bến m iếng da phải 
sớm th í bỏ, không th ì sau này chỉ để cho gà địch 
nắm  cắn nơi đó, đánh  thêm  đau. Muốn h ớ t nó cũng 
dễ lắm . Thường ch! lấy  kẹp tre  kẹp sá t da cho tích  
ta i lòi ra  ngoài, kẹp rồi dùng đao cạo sắc rọc sá t 
th â n  kẹp, cắt đứt da rồi th ì lấy  dầu dừa có trộ n  lọ 
nghẹ chảo m à thoa cho kỹ, thoa như vậy giây lá t th ì 
m áu thôi chảy, thoa mỗi ngày, vài ngày khô m ặt, 
đến  kh i làn h  h ẳn  con gà h ế t dau cuống họng, gáy 
như cũ. Khi nào gặp gà lai nhiều đời có cái mào lớn 
bản  xòe ra  như chiếc quạt, ấy là  mào gà Tàu, th ì cứ 
xén bớt m ấy cái chia đó đi, o b ế  sửa lạ i th àn h  mào 
dài và gọn đ ặ t tê n  là  “m ào lư ờ i bú a”. Con khác 
mào như hoa sung, có con m ào tr ẹ t  như  mào chim  
chích.

Sau kh i cắt bớt, gà được th ả  ra  sân  cho m au sung 
sức rồi chủ lạ i b ắ t nhố t riêng, mỗi con mỗi chuồng,
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cho ăn  cho uống đầy đủ, lúa th ì đãi sảo sạch trấu , 
nước chọn nước mưa gạn th ậ t  trong.

Khi nào gà m ạnh, da trơn  tru , thắm  đỏ không 
còn tỳ  tích, kh i ấy sẽ chọn m ột ngày ráo trờ i b ắ t ra  
xổ thử, cốt để xem xét từ  lối đá, sức chịu đòn -  con 
gà khi đá có m iếng nghề gì và đá càng về khuya có 
cử chỉ làm  sao -  nghiên cứu từng ly từng tý  để ngày 
sau ra  trường, nghiệm  theo sức nó m à lựa gà chịu 
độ. Một khi b iế t sở trường sở đoản của gà m ình và 
của gà địch, “b iết người b iết ta ” làm  vậy th ì mười 
phần  kể thắng  h ế t tám , chín.

Gà nào th ậ t  vừa ý sẽ nuôi thúc và chia ra  làm  ba 
chạn: C hạn n h ấ t là gà th ậ t lớn con; chạn hai là  gà 
trung, ai cũng th ích nuôi; còn chạn ba là  gà bay, gà 
chim, loại này nuôi chơi í t  khi gặp độ vì gà nhỏ con.

Nếu chơi gà đòn, th ì cứ th ả  vào chuồng nuôi thúc 
rồi xổ dượt làm  vài ba kỳ, m ột tháng  là  có th ể  dem 
ra  trường đá xổ độ đầu với hạng  gà mơ (ch ư a  ă n  
độ)  như nó.

Nếu chơi gà cựa, th ì lựa lần  đầu như vậy chưa 
đủ, th ì lúc đó gà chưa đúng sức lắm , cựa chưa dài,
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chưa b iết “vọ n g ” “n g ọ n ” ra  sao. Chờ khi gà đúng 
tuổi, độ mười lăm, mười sáu tháng  trở  lên, cựa khá 
dài và đã nhọn, khi ấy mới dám chắc gà cựa tố t hay 
xấu.

Việc nuôi gà bằng bội thích hợp cho những người 
nuôi gà ở th àn h  phô" vì nó chiếm  ít  diện tích và tiện  
dời đổi khi cần th iế t. Bội (hay  lồng)  nuôi gà là cái 
giỏ lớn đan bằng tre , gần đây có loại lồng đan bằng 
sợi kẽm  lớn cũng tiện  lợi... Nuôi gà bằng lồng, bằng 
bội là cách nuôi nhỏ, đôi ba con. Còn nuôi gà đá 
chuyên nghiệp th ì đa số làm  chuồng trạ i đàng 
hoàng.

Không nên nhầm  lẫn  con gà nòi, thuộc dòng võ 
sĩ cùng với gà chạ, hoặc giả như:

-  G à ác: Lông trắn g  xù, xương đen, th ịt  đen, 
bàn chân năm  ngón.

-  G à cỏ: Tức gà rừng nhỏ con; khi gọi “g à  r i”, 
“g à  tre ”.

-  G à k iế n :  Gà nhỏ con, lông đỏ như màu cánh 
kiến.
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-  Gà k im  tiề n :  Cũng gọi cẩm  kê là  gà lông như 
lông công, nhưng chân  thấp .

-  G à p h a :  Là gà nòi đã lai giông, giông đã pha
roi.

-  G à rừ n g :  G iống gà sin h  sông trong  rừng, con 
trống th ích  gáy buổi sáng  sớm , om  m ái hy sinh  vi 
con, nuôi ấp  đã giỏi, thêm  trố n  kẻ th ù  tà i tìn h .

-  G à tồ: Cũng gọi là  g à  cồ , gà to con, ngộc 
nghệch í t  lông.

Tùy đ ịa phương, tùy  sắc tế , gà nòi được người 
chơi gà từ  Bắc chí N am  gọi bằng nhiều  tê n  khác 
nhau.

-  G à bướm : sắ c  lông đôm  đốm, đẹp như con 
bướm.

-  B ông:  Sắc trắn g  lẫn  đen, lộn trổ  như bông 
hoa.

-  B ô n g  d â u :  M ột loại gà bông.

-  B ô n g  la u :  Lông pha đốm như hoa lau.
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-  B ô n g  c h íc h :  Gà bông, mào như mào chim  
chích.

-  B ô n g  n h ạ n : T rắng  nhiều.

-  C huối: Sắc p h a  như nõn chuối.

-  G à  đ iềtK  Lông đỏ sậm .

-  Đ iều  la u : G à điều cố lông m ã pha đấm  trắn g  
như bông cỏ lau.

-  H oe: Gà vàng có điểm  đỏ hay trắn g .

-  N hạn : G à sắc  trắn g  phau, cẳng vảy trắn g  xen 
kẽ đả, mỏ trắn g , con m ắt bạc.

-  L au: Cũng như  gà bông lau.

-  Mái lọi: Gà trố n g  lông m ã to  sợi lông như gà 
m ái.

-  Ó: Lông như  lông chim  ó. Cũng gọi là  gà đỏ 
m ái lại.

-  Ô: Lông đen tuyền.

-  Ô m á i lạ i:  Lông đen, m ã như m ã gà m ái ô.

-  X ám : Lông m àu xám , như  tro .
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— X á m  ô: Vừa xám  vừa đen.

-  G à cúp:  R ất khác với gà có lông đuôi, là  con 
gà cúp, chẳng có phao câu, cũng không m ột sợi lông 
đuôi nào (g ặ p  g à  h a y  th ì  h a y  tu yệ t, n h ư n g  c ũ n g  
í t  ng ư ờ i th íc h  n u ô i, v ì m ỗ i k h ỉ  cá p  độ , đ ề u  c h ịu  
th u a  s ú t  co n  g à  k ia , th ậ m  c h í  vào  tr ậ n  n h ấ t  là  
ngộ nư ớc su y  sú t, th ì  n g ã  lụ i  đ ụ i, k h ó  đ ứ n g  
vững, v ì c h ă n  th iế u  hộ lô n g  đ u ô i đ ể  c h ố n g  đ ỡ  
lúc  n g ặ t  n g h èo ).
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PHỤ LỤC:

ĐẠO KÊ DIỄN NGHĨA

Hậu biên yến quản đồng hành,

Giáp long chi tự điềm lành hữu linh. 

Ầm minh thư đoản tài tình,

Âm minh hùng đoản thanh vang hổ gầm. 

Hổ gầm khẩu chớ lặng câm,

Hoặc rung khẩu hạ biết ra vẹn toàn.

Vậy thời cho rõ đừng oan,

Kẻo mà hay phản “Đạo kê” là thường. 

Xem gà ta phải cho tường,

Rõ ràng “hoa thới” một đường thẳng ngay. 

Nội lên tiếp ứng nào hay,

Có mà “giáp độc” chận ngay là tài. 

Chận rồi còn thể là hai,

Chấn trên giữ dưới thế hoài phải phân. 

“Thần hổ đệ nhất” nên cân,

“Hổ thần đệ nhị” cũng phân rõ ràng.
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Quay sang “liên cước tam hoàn”,

Đôi chân phải có ngọc song mặt tiền.

Rõ ràng nó đá đòn kiêng,

Lại thèm đòn thử mẻ cần đòn ngang.

Thêm rằng bể hậu khai biên,

Là tiên giáng xuống cậu tên gà nòi. 

Trường thành địa giáp nên coi, 

Những vảy ấy có gà hay thường thường. 

Thái mang nhân tự một đường,

Dễ mà khinh nó sọ bêu phải tường. 

Phải tường tứ ứng mà thương,

Đôi chân như một trường nương người mời. 

“Song liên” là vảy cửa trời,

Phải xem cho nhớ đời đời nước hai.

Hiểu rằng vảy nhỏ “lạc mai”,

Chẳng nên căn cứ một hai đòn tài.

Đòn tài bẩn nguyệt nữ giai,

Thèm vào ngón giữa ra oai nhiều đường.
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Đừng cho thất hậu bần ỉườn, 

Riêng hai thứ ấy kiên cường phải sâu. 

Tam tài tứ quý ỉà đâu,

Song tam song quý mới hầu tài cho.

Gà tài vảy độ càng to,

Nghinh thiên cho tỏ bo bo “độ điền”. 

Độ điền mới quý làm sao,

Hẳn là vua cả trên cao lộng hành.

Đến lần biên độc làm anh,

Đa biên mà dứt chẳng lành hiện ra.

Dặm xa ngoại ngón chỉa ra,

Gà hay cũng đặng tài xa phải đòn.

Ngón giữa giáp vảy nhập môn,

Tài hay móc họng như côn thọc hầu.

Con nào sọ thắt liền nhau,

Biết rằng là nó cam đau chịu đòn. 

Khấc đầu nó chịu đá lòn,

Lủi sau lòn trước là con thế gà. 

Thế gà hẳn có tài ma,

Ậ
t
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Nhầm đâu cũng đặng miễn là phản công. 

Gà mà có quản mai hồng,

“Mai son” thời biết anh hùng là đây. 

“Tam vinh” vảy ấy gà hay,

Lộc điền cũng đặng gà cay gà kỳ.

“Tiểu son” tấm đỏ “ác tinh”,

Nó là một thứ nên kinh phải nhường. 

Vào tay cho biết đoạn trường,

Quản ngay mới đặng một đường như tên. 

Ghim kia trường đoản một bên,

Nó là độc nhãn có tên rành rành.

Xét cho có ngọn có ngành,

Con nào gò nhật là anh can trường.

Gò cao mặt khuyết mà thương, 

Thương chi gò lép nhãn to mà lồi. 

Thẳng lưng cánh hẹp đã rồi,

Lại thêm đuôi phụng cổ đôi mình đầy. 

Bày ra lưng tốt như vầy,

Lưng tôm chẳng khéo lưng gầy tài nghiêng.
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Ngắn lưng tài ấy bất thiêng,

Lại thêm ngắn mã ngắn biên thường tài. 

Đuôi dài giữa thủ một hai,

Vũ đôi đa sắc đa oai mà trường.

Hậu thêm lông quản lông cương,

Hẳn là lông tượng có đường hiển vinh.

Tài như sấm động vang đình,

Một mình trấn thủ “kê linh” “kê thần”. 

Phụng đuôi điểm rất ân cần,

Quăn lông xoắn mã trông bẩn mà thương. 

Kè kia phản vỹ nhiều đường,

Đặng xem cho biết “tứ thương khứ đà”. 

Một hai mão thủ xem qua,

Dáng to mà ngã bất là chỉ thiên,

Anh hùng chẳng ngã chẳng nghiêng, 

Chấn trên mào thủ trung kiên thăng trời. 

Lại thêm hàm kéc lá đôi,

Mỏ xuôi mà đoản chính tôi anh hùng. 

Túc trường có thể hình cung,
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Đại song, dại lép tói trung văn toàn, 

Nẩ đài ngổn quăn thi ngoan,

Bậu trên nở dưới thét ngang oán, thán, 

Cán thần cứ một mà phân,

Bồi hai trên dưới bất cân mà tài. 

Nhìn, xa “ngón ngọ” thấy dài,

S ế t  trung cang điểm ỉử hai thứ  qtùí. 

Ngực gà cũng thể nhìn qua,

Gập nhưthưc tả “quỷ ếề*hẳn ỉà.

Bần ìàgìểngdy v&ngm,

Bã mưu chiến lược tài ra tật nguyền. 

Lười đều ĩứờng chề éã duyên,

Lại thềm lưỡi thấp, ỉứSi chuyền như rủa. 

Gà này giếng tẻ m n vua,

Điềm ề m  đầu lưdi bểt thum “kề thần*. 

Như trền đã  ầểền  cần,

Kẻo rầng chẳng éặng xa chân thời phiền.

Bẩy lầm tưởng vẩy bất duyên,

Càng xin xưđt hết chinh chuyên “Đạo gà”.
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Đạo gà như thể trăm hoa,

Biết đâu mà kể vảy xa vảy gần.

Xa gần nó ở ngoài chăn,

Lộ dung hình dữ nên phân thế này.

Con nào đá cựa đá tẩy,

Đá ngang đá dọc, đá rày chẳng kiêng.

“Vy đao” “yểm địa” “thắt biên”,

Thì ra vảy ấy bất kiêng bất nhường.

Thất hậu đoản thẳng một đường,

Lại thêm chùi gối chán chường ối a!

Ai ơi áp khẩu chỉ ra,

Tài hay lụn bại thêm là phí công.

Đôi chân thủy dược như sông,

Vảy khô như chết móng rồng phải kiêng.

MTam tài” đòn quý đồn thiêng,

Nó hay quăng đá bất kiêng chẳng nề.

Chân nào tứ trụ đa thê,

Đòn ngay hiểm hóc vổ về nước khuya.

“Lạc ma” hàm cốc cũng khuya,
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Còn như ám chỉ ra tia độc đòn.

Xuyên thành hổ trảo nhiều con,

Chém như dao cắt địch bon chạy dài.

Cảng nào vấn án hoành khai,

Khôn lanh như chớp chẳng sai nhiều đường.

“Hổ đầu” “hắc bạch” phải thiíơng,

Như thương “ẩn địa” “giáp cương” là thường.

Nhật thần hổ khẩu khai vương,

Chỉ tài võ nghệ cao cường phải ra.

Đao kia vảy đóng hoa cà,

Ấy là đao độc chết thà chẳng khinh.

Gặp tên song phủ giáp kinh,

Nhất thời đâm chết nhì thời bất dung.

Xem đao phải biết hãi hùng,

Cựa kim đóng thấp vòng cung vẹn toàn.

Phòng đao “giáp thời” truy hoan, 

ửng tâm nhật nguyệt mưu toan hổ rừng.

Thới mà cao thấp không chừng,

Án bên cánh tả đoản đừng phải phân.
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Phủ hoành song giáp là trân,

Đòn luôn khép chặt đôi chân phải tường. 

“Nhím kè” nó thật cao cường,

“Mỵ kê” mà có ngủ thương tử hình. 

Dung nhan ấy thật là tinh, 

Ngưỡng qua thời biết anh linh cả đời.

“Án thiên” gối phủ an nơi,

Gà hay kiếm đặng mà chơi mà chiều. 

“Ám long” vảy ấy mĩ miều,

Một là “quái kiệt” hai là “linh kê”.

Khai tiền vảy đóng một bề,

Vàng son đã hết gà chê gà thường.

Gà thường gối vảy ngũ tu,

Hoặc chân rọc chậu sinh ngu đui mù.

Vô đòn vô thế bất chu,

Là chân ngậm thẻ mạng tu phải tường.

Thập phần “phủ địa” là vương, 

Thập ngay song địa cong đường đón đao. 

Đôi chân như thật con nào,
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Gà hay hiếm có tài cao phủ đầu.

Ví dầu ngự vảy “liên châu”,

“Huyền trâm” “khắc cựa” sanh câu thọc hầu.

Giáp cần đóng ở cao lâu,

Nằm bên tai tượng chó đâu quản gà.

Kè này mới thật là ma,

Đấu đầu thắng đó hân là giáp lỉnh.

“Xiên dao” vảy ấy cũng xinh,

Đa tài đâm chém mặc tình phải hay.

Độ đường hàng ấy cho ngay,

“Trái tam nhàn tự” cũng hay đến cùng.

“Độ son” phải biết võ trung,

Nó là sinh đạo anh hàng nên thân.

“Hổ nhâm” ngón giữa đầu lân,

Nhị hồ hoa trổ như xuân gặp mầu.

“Giao long” vảy ấy liền nhau,

Lấn qua hàng ngoại vỉa đau cắn đùi.

Con nào “ngón ngộ” rằng xui,

“Nhân tự trung tiết” lui cui chẳng nhường.
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“Tủ công” “hàng quách” nứt dôi,

Cựa hay đâm chém như đỗi xuyên thành.

Chí đại dung ẩy lừng danh,

Gá hay kê quỷ để dành mà nuôi.

Nuôi chi dặm ngoại cán đôi,

Tiễn trồi tốn của thềm hôi danh người.

Nền tìm cho tỏ mật mười,

“Hậu biền” “đệ kẽm” chở thời phân hai.

Chán nào đã tỏ một hai,

Chân Ma phâi đặng hai phân tỏ đàng.

Bứng chơ có lối có hồng,

Bong song tương ứng song đàng tỏ ngay.

Chỉ cho một lối gà hay,

Ra trường đứng ngủ ẩn may rỗ ràng.

Kẻ chơi người chỉ bàng quan,

Xem dấu mà đặng võ toàn ẩn kê.

Cà này thân chủ nào chê,

Bởi chưng vì nó có bề hiển vinh.

Chỉ cho kè quý mặc tình,
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Một thân “ngủ đoản” âm minh như thần. 

Đạo gà phải giữ vào thân,

Bao dung chẳng tỏ muôn phần xót xa.

Hậu nhân lắm kẻ xem qua,

Đạo sanh tiền khắc hậu là chẳng phân.

Vương đôi thỉ thể bất cân,

Thứ ngang thứ mạng, thứ cần phải thua.

Kè đôi thượng hạ tranh đua,

Ầt là thua thượng, thượng thua chi tài. 

Thiếu vai điềm ấy bất oai,

Có mà ăn đặng cũng hoài công nuôi.

' Xét thân trường xét tới đuôi,

Lại thêm “phụng vỹ” thúc nuôi phải cần. 

Ngắn đùi đóng ở giữa thân,

Ay là kê dưới ân cẩn mé trong.

Đi trên trường túc hình cong,

Bỏ thân sát ức song đầu đá cao.

Đi trên đá dưới chẳng nao,

Miễn là cho đặng con nào thủ thân.
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Bèn thêm khép chặt đôi cần,

Thế mà mở rộng có lẩn phải thua.

Sách này dựa thế tranh đua,

Cho người hiếu học thêu thùa “cáp kê”.

Cáp kê lắpi thế nhiều bề,

Khôn lanh mưu lược ắt về chiến công.

(Đạo kê)
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